
Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1 1

HTX DỊCH VỤ VÀ 

THƯƠNG MAI 27/7 HẠ 

LONG

Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long Đăng ký hợp tác xã

2 2 Hoàng Thu Quỳnh Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

3 3 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Số nhà 35 phố Lê Quý Đôn, tổ 17, khu 1 Phường Bạch 

Đằng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

4 4 Nguyễn Thị Vân Anh Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

5 5 Nguyễn Quỳnh Trang
Số nhà 36 phố long Tiên Phường Bạch Đằng - Thành 

phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

6 6 Nguyễn Trọng Việt
Số nhà 605, đường Lê Thánh Tông, tổ 54, khu 4 Lê 

Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

7 7 Phạm Văn Thành
Số nhà 2B ,tổ 25, khu 2 Phường Bạch Đằng - Thành phố 

Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

8 8 NGÔ THỊ THẮM
Số nhà 67 phố Kim Hoàn tại tổ 15, khu 1, phường Bạch 

Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

9 9 NGUYỄN THU HÒA
Điểm kinh doanh số 176 nà chợ số 2 chợ Hạ Long I - 

Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10 10 ĐỖ VĂN QUYẾT
Thửa đất số 158 tờ bản đồ số 09 tại tổ 77, khu 5B - 

Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11 11 Nguyễn Hồng Hạnh
Số nhà 583 đường Lê Thánh Tông tại tổ 53, khu 4 

Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12 12 Nguyễn Anh Thắng
Số nhà 559, tổ 53, khu 4 Phường Bạch Đằng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

13 13 Ngô Việt Hoàng
Số nhà 112 đường Lê Thánh Tông tại tổ 24, khu 2 

Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14 14 Đặng Thị Hoa
Số nhà 54, tổ 18, khu 1 Phường Bạch Đằng - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15 15
NGUYỄN HỒNG 

DƯƠNG

Sơ nhà 2, tổ 78, khu 5 Phường Bạch Đằng - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16 16 TRẦN THỊ KIM NGÂN
Thửa đất số 272 tờ bản đồ số 12, tổ 41 khu 3  - Phường 

Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17 17
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

TRANG

Số nhà 137, tổ 80B, khu 5 Phường Bạch Đằng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

18 18 Trần thị Thu Hương
Số nhà 09 phố Kim Hoàn, tổ 28, khu 2 Phường Bạch 

Đằng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19 19 Phạm Thị Ngân Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20 20 ĐINH THỊ MY
số nhà 06, tổ 99, khu 6 Phường Bạch Đằng - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

21 21
NGUYỄN THỊ THẢO 

HIỀN
Tổ 99, khu 6 - Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

22 22 Đoàn Thị Thu Phương
Số nhà 296 dường 25/4 Phường Bạch Đằng - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

23 23 Phạm Thị Huyền Tổ 41, khu 3 Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

24 24 Vũ Hương Giang
Số nhà 809, tổ 83, khu 5 Phường Bạch Đằng - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

25 25 TRẦN THỊ THẢO
Tầng 6, nhà số 131 đường 25/4 Phường Bạch Đằng - 

Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

26 26 Vũ Thị Thanh
Số nhà 12 phố Đoàn Thị Điểm Phường Bạch Đằng - 

Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

27 27 Trần Thị Hà
Ô số 12/2 chợ Hạ Long 1 Phường Bạch Đằng - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

28 28 TRƯƠNG THÚY HÀ Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

29 29 Vũ Thị Đào Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

30 30 NGUYỄN THỊ HOA
Ki ốt số 417 nhà chợ số I chợ Hạ Long I Phường Bạch 

Đằng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1. PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

DANH SÁCH 

TỔ CHỨC, CÔNG DÂN ĐÃ CÓ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH 

VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ ĐẾN HẾT NĂM 2021, HIỆN CHƯA ĐẾN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG 

THÀNH PHỐ HẠ LONG NHẬN KẾT QUẢ

(Kèm theo Công văn số 29/TTHCC ngày 15/02/2023 của trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long)
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31 31 Nguyễn Thị Thu Tổ 101, khu 6 Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

32 32 Trần Thị Quy Tổ 5, khu 2 Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

33 33 NGUYỄN THỊ DUNG Tổ 54, khu 4 - Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

34 34 PHẠM THỊ XUÂN Tổ 8, khu 1 - Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

35 35 Trần Thị Hương Lan
Số nhà 551 đường Lê Thánh Tông tại tổ 53, khu 4 

Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

36 36 NGUYỄN GIA TIẾP
SN 9 Tổ 8 Khu 6 - Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

37 37 Đinh Thị Yến
Gian hàng L3-15, tầng L3, Trung tâm thương mại 

Vincom Hạ Lọng Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ 

Long

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

38 38 NGUYỄN CHÍ DÂN
Số nhà 655, đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

39 1 Phạm Mạnh Hà
Ô số 9 lô LK02 KDC đô thị hòn Cặp Bè Phường Bạch 

Đằng - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

40 2 Lê Quang HọcÔ số 3 lô BT 05 KDC đô thị hòn Cặp Bè, Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

41 3 Nguyễn Đình Hải
Thửa đất số 125 tờ BĐ số 14, Phường Bạch Đằng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

42 4
Công ty CP tập đoàn vàng 

bạc đá quý DOJI

ĐC phương án kiến trúc công trình Thương mại dịch vụ 

và chung cư lô HH-05 khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan, 

Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

43 5
Công ty TNHH Thăng 

Long

QHCT 1/500 Khu nhà ở liên kế, chung cư cao tầng (cải 

tạo chung cư 5 tầng Lán Bè) tại Phường Bạch Đằng - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

44 6
Tổng Cty Bưu Điện Việt 

Nam

Điều chỉnh QH TMB Trung tâm giao dịch kinh doanh và 

VP làm việc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, Phường Bạch 

Đằng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

45 7 Phạm Bảo Duy
Thửa đất số 352 tờ BĐ số 19, Phường Bạch Đằng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

46 8 Phạm Thị Thanh Thúy
Thửa đất số 230 tờ BĐ số 14, Phường Bạch Đằng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

47 9
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB 1/500 Xây dựng cống thoát nước và cải tạo 

sửa chữa mặt đường BT tổ 62, 74, 77 khu 5B Phường 

Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

48 10
Ngân hàng NN&PTNT 

VN - CN Quảng Ninh

QH TMB 1/500 Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Bạch 

Đằng thuộc Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Hạ Long 

I, Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

49 11
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐC QHTMB 1/500 Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường lên 

dốc Nhà Thờ tại khu phố 3, Phường Bạch Đằng - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

50 12
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐC QHTMB 1/200 Nhà văn hóa khu 4, Phường Bạch 

Đằng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

51 13

Công ty CP đầu tư và 

khách sạn Myway Hạ 

Long

ĐCCB Phương án thiết kế kiến trúc công trình Khu hỗn 

hợp chung cư, VP, TTTM và nhà ở kết hợp phố mua 

sắm tại Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

52 14

Công ty TNHH thương 

mại - dịch vụ Mạnh 

Cường

QHTMB 1/500 (kèm PAKT) công trình Xây dựng nắp 

đậy cho đoạn mương hở còn lại phía đông hồ Cô Tiên, 

Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1. PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

Lĩnh vực Xây dựng

STT



53 15 Trần Đức Chung Phường Bạch Đằng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

54 1 Phạm Thị Quỳnh
Số nhà 27 tổ 1 khu 3 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

55 2 HOÀNG THỊ LUYẾN
Ki ốt số A168A Công viên Sun World Hạ Long Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

56 3 Hà Ngọc Quý
Điểm KD tại Sạp số 116, tầng hầm, chợ Cái Dăm 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

57 4 Trần Văn Hoàn
Điểm KD tại Sạp số 35, tầng hầm, chợ Cái Dăm Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

58 5 Nguyễn Thị Lương
Điểm KD tại Sạp số 60, tầng hầm, chợ Cái Dăm  - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

59 6 Nguyễn Thị Hiền
Điểm KD tại Sạp số 39, tầng hầm, chợ Cái Dăm Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

60 7 Nguyễn Thị Len
Điểm KD tại Quầy số 108, tầng 1, chợ Cái Dăm Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

61 8 Trần Thị Hải
Điểm KD tại Sạp số 197, tầng hầm, chợ Cái Dăm 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

62 9 Phạm Thị Huyền
Sạp số 119, tầng hầm, chợ Cái Dăm Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

63 10 Lê văn Lực
Ki ốt số C142+C143+C144+C145+C146, Công viên 

Sun World Hạ Long Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

64 11 Nguyễn Thị Kim Ngọc Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

65 12 Mai Thị Trang
Ô số 6 N12 khu A1 khu đô thị mới Cái Dăm Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

66 13 Phạm Văn Len
Ki ốt số B122 thuộc Công viên Sun World Hạ Long 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

67 14 Ngô Hữu Chung
Ki ốt C204 thuộc Công viên Sun World Hạ Long 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

68 15 TÔ THANH HẬU
Ki ốt số 3 thuộc Khách sạn Vườn Đào tại tổ 7, khu 4, 

phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

69 16 Nguyễn Thị Thìn
Số nhà 55, tổ 6, khu 9B Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

70 17 Nguyễn Tuấn Phúc
Ki ốt số 5 cổng số 2 chợ Cái Dăm Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

71 18 Tô Nhật Linh
Số nhà 18, tổ 4, khu 5B Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

72 19 Đỗ Bính Quân
Số nhà 15C, tổ 5, khu 4 Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

73 20
HOÀNG THỊ NGỌC 

DUNG

Số nhà 445, tổ 2, khu 9A - Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

74 21 Phạm Thị Nhàn
Căn hộ số 609 tòa B Chung cư New Life Tower Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

75 22 ĐỖ TIẾN HÀ
Số nhà 67, tổ 7, khu 7 - Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

76 23 BÙI VĂN DŨNG
Số nhà 02, tổ 8, khu 3 - Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

77 24 PHẠM THỊ THANH
Số nhà 634, tổ 8, khu 9A - Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

78 25 Nguyễn Thị Thu Hiền
Ô đất số LV2-7, LV2-8 lô OSL-3 Khu Sun Premier 

Village Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

79 26 VŨ THỊ TUẤN
Số nhà 193, tổ 3, khu 4 - Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

80 27 TRẦN ĐÌNH MÃO
Số nhà 11B, ngõ 174, tổ 4, khu 3 - Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

81 28 CAO VĂN THƯỞNG
Số nhà 09, tổ 1, khu 7 - Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

82 29 MAI THỊ HỒNG VÂN Tổ 6, khu 2 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

83 30 VŨ THỊ LÝ
Ô đất số 09-N15-D thuộc lô N15 khu đô thị mới Cái 

Dăm - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

84 31 Đỗ Thu Hạnh Số nhà 6, tổ 6, khu 6  - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

85 32 Lê Thị Pha Linh
Căn hộ số 2210 tầng 22, tòa A, Chung cư New Life 

Tower Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

86 33 Phạm Thị Hằng
Số nhà 123 đường Hạ Long tại tổ 7, khu 9 Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2. PHƯỜNG BÃI CHÁY

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

STT



87 34 Phạm Xuân Bình
Ô (12+13), lô 5, khu dân cư du lịch đông Hùng Thắng 

(đường Tiên Ông) Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

88 35 PHẠM THẾ PHONG
Căn hộ số 1721A Chung cư Green Bay Garden  Hoàng 

Quốc Việt - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

89 36 Nguyễn Thị Thúy
Điểm kinh doanh số C27 Khu thương mại dịch vụ và sân 

khấu biểu diễn HaLong Bazaar tại Quảng trường Mặt 

Trời Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

90 37 Nguyễn Văn Tịnh
Điểm kinh doanh số A38 Khu thương mại dịch vụ và sân 

khấu biểu diễn HaLong Bazaar tại Quảng trường Mặt 

Trời Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

91 38 Hoàng Văn Sơn
Số nhà 11, tổ 4, khu 6 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

92 39 NGUYỄN PHÚC HẬU
Căn A2727 tòa A Chung cư Green Bay Garden Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

93 40 Nguyễn Văn Đạt
Điểm kinh doanh số A6 Khu thương mại dịch vụ và sân 

khấu biểu diễn Halong Bazaar tại Quảng trường Mặt 

Trời Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

94 41 NGUYỄN THỊ NGỌT

Điểm kinh doanh D11, D30 Khu thương mại dịch vụ và 

sân khấu biểu diễn Halong Bazaar tại Quảng trường Mặt 

Trời - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

95 42 LÊ THỊ LAN
Số nhà 236, tổ 7, khu 7 - Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

96 43 NGÔ THỊ MẾN
Ô LV1-20 lô OTM 1-10 khu Premier Village thuộc Công 

viên Đại Dương Hạ Long - Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

97 44 Vũ Minh Hiệp
Ô đất số N02 - Khu A1 Khu đô thị Cái Dăm Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

98 45 TRẦN THỊ NGỌC
Số nhà 441, tổ 2, khu 9A - Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

99 46 Lê Thùy Dương
Căn SH05 tầng 1 tòa A Chung cư New Life Tower 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

100 47
NGUYỄN THỊ TUYẾT 

MAI

Số nhà 667, tổ 4, khu 10 - Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

101 48 TRẦN MINH HẰNG Tổ 2, khu 9B - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

102 49 Nguyễn Thị Tươi
Ô số 26, Lô LK2 khu dịch vụ hậu cần cảng Cái Lân 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

103 50 PHẠM XUÂN TRƯỜNG
Số nhà 551 đường Hạ Long Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

104 51
NGUYỄN TRỌNG 

HƯNG

Số nhà 331 phố Thành Công, tổ 31, khu 3, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

105 52 Phạm thị Mai Liên
Số nhà D3-02, tổ 5, khu 4B Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

106 53 TRẦN THỊ THANH Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

107 54 BÙI THỊ NGỌC HẢI Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

108 55
NGUYỄN THÀNH 

MINH

03 Phan bội châu - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

109 56
DOÃN NGÔ BÍCH 

PHƯƠNG

03  Phan bội châu - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

110 57 TRẦN MINH PHƯỢNG
Số nhà 01, ngõ 79, tổ 9, khu 2 Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

111 58 VƯƠNG ĐỨC HIỂN
Ô số 42 lô SE1, SE2 Khu nhà ở sân vườn Cái Dăm - 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

112 59 NGÔ THỊ YẾN
Điểm kinh doanh số 124, tầng hầm chợ Cái Dăm 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

113 60 NGUYỄN PHI LONG
Số nhà 02, tổ 2, khu 1 - Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

114 61 NGUYỄN THỊ LAN ANH
Lô N4-05 Khu đô thị mới Cái Dăm Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

115 62 NGUYỄN THỊ THỦY Chợ Vườn Đào - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

116 63 HOÀNG VĂN TRƯỜNG Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

117 64 Nguyễn Gia Viễn Tổ 6 khu 2B  Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

118 65 Nguyễn Văn Mười Tổ 4, khu 5B Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

119 66 Nguyễn Văn Bẩy Tổ 8, khu 3 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh



120 67 Phạm văn Quân Tooe 5, khu 9A Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

121 68 Nguyễn Hà Thanh
Ô số 1 Lô 13 khu dân cư du lịch Hùng Thắng Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

122 69 Nguyễn Hoàng Tổ 5, khu 9A Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

123 70 Phùng Thị Hằng
Số nhà 51 phố Vườn Đào Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

124 71 Trần Thị Lượt Tổ 5, khu 9A Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

125 72 Hà Viết Phú
Số nhà 80 phố Anh Đào Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

126 73 Lê Đình Ngọc Tổ 4, khu 3 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

127 74 Nghiêm Thị Ảnh Tổ 2B, khu 9A Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

128 75 Trần Đức Tâm
Ô số KS15-Lô 20 QH khu dân cư Đông Hùng Thắng, tổ 

5, khu 9A Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

129 76 Phạm Thị Huyền
Số nhà 20, tổ 5, khu 9A Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

130 77 Lại Thị Vui
Số nhà 30 phố Vườn Đào Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

131 78 Phạm Thị Hòa Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

132 79 Mai Thu Đằng Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

133 80 BÙI VĂN SÚY Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

134 81 LÊ THỊ NGÂN Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

135 82 ĐỖ HUY HOÀNG Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

136 83 Trần Thị Mùi Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

137 84 Ngô Doãn Quý Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

138 85 Ngô Văn Nam Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

139 86 Hoàng Đức Minh Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

140 87 LÊ THỊ ĐÀO Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

141 88 NGUYỄN VĂN LỊCH
Cảng tàu du lịch Bãi Cháy Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

142 89 Nguyễn Văn Trọng Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

143 90 VŨ THỊ HÀ Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

144 91 Ngô Doãn lượng
Ô số 14C, hkhu đô thị sân vườn Cái Dăm, khu 6 Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

145 92 Vũ Duy Hà
Số nhà 71, phố Anh Đào, thuộc tổ 9A, khu 2, Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

146 93 Trần Kim Anh Tổ 8, khu 9A Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

147 94 Ngô Thanh Tùng
Số nhà 226, tổ 3, khu 5,  Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

148 95 Dương Văn hải
Ki ốt số 09, tầng 1, chợ Cái Dăm Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

149 96 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Tổ 7A, khu 9B Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

150 97 Trần Văn Hậu
Ki ốt số C152A, C152B, C252A, C252B, C250, C251 

thuộc Công viên Sun World Hạ Long Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

151 98 Vũ Thị Thu Trang Tổ 8, khu 4 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

152 99 Trần Văn Huấn Tổ 4, khu 10 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

153 100 Bùi Thế Trung Tổ 1B, khu 7 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

154 101 LÊ THỊ LƯƠNG
Công viên Sun World Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

155 102 Phạm Thúy Nga Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh 

doanh

156 103 Ngô Đình Giang Bãi Cháy
Quyết định thu hồi giấy đăng ký 

kinh doanh



157 104 Nguyễn Thị Thu Hương
Căn hộ số 1901C tòa nhà C Chung cư NewLife Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

158 105 Đoàn Văn Quý Tổ 9B, khu 9B Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

159 106 Nguyễn Văn Định Tổ 8, khu 9A Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

160 107 Phạm Thị Thanh Tổ 3, khu 2 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

161 108 Nhữ Văn Cường Tổ 11, khu 3 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

162 109 Hoàng Thị Huyền Trang
Dự án Lotus Residences Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

163 110 Thái Văn Hải
Ki ốt 159 CV SunWorld Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

164 111 PHẠM THỊ MINH THƯ
Số nhà 9, tổ 10, khu 3 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

165 112 ĐỖ THỊ THU HÀ Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

166 113 Vũ Thị Xoa Tổ 6, khu 2 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

167 114 TỐNG THỊ QUẢNG Tổ 5, khu 4 - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

168 115 TRẦN THỊ HIỀN Tổ 2B, khu 9A - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

169 116 HOÀNG NGỌC ÁNH LY Tổ 5, khu 9A - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

170 117 LÊ ĐỨC MẪN Chợ Cái Dăm - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

171 118 NGUYỄN THỊ HIỀN Tổ 9B, khu 2 - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

172 119 PHẠM VĂN CÔNG Tổ 6, khu 10 - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

173 120
NGUYỄN THÀNH 

QUÂN
Tổ 11, khu 9 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh

174 121 Vũ Văn Khánh Tổ 7, khu 9 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

175 122 MAI VĂN BỘ
Căn hộ số 2403, tòa A, Chung cư New Life Tower  

Hoàng Quốc Việt - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

176 123
NGUYEN THI THU 

HOAI
Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

177 124 Hà Thị Bình
Sạp số 47, tầng hầm chợ Cái Dăm Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh

178 125 Nguyễn Thị Tố Linh
Căn hộ số 2612 tòa C Chung cư New Life Tower 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

179 126 LÊ VIẾT HÀ LINH
Shophouse E382 Khu làng văn hóa thế giới thuộc dự án 

Công viên đại dương Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

180 127 PHẠM ĐỨC HÙNG
Shophouse số E201 khu làng văn hóa thế giới thuộc dự 

án Công viên đại dương Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

181 128 HỒ SỸ HOÀN
Số nhà 668, tổ 8, khu 9A Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

182 129 CAO HÙNG SƠN Tổ 4, khu 5B Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

183 130 NGUYỄN ĐÌNH LỢI Tổ 8, khu 9A Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

184 131 Vũ Thanh Bình
Số nhà 11, tổ 5, khu 9 Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

185 132 Phạm Văn Quang
Thửa đất số 57 tờ bản đồ địa chính số 38, tổ 3, khu 10 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

186 133 PHẠM VĂN HƯNG
Ô số 9 - TT7 Khu biệt thự khách sạn phía Tây cầu Bãi 

Cháy Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

187 134 Nguyễn Văn Thái
Shophouse E350 Khu làng văn hóa thế giới thuộc dự án 

Công viên Đại Dương Hạ Long Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

188 135 Hoàng Văn Thiệu
Shophouse E330 Khu làng văn hóa thế giới thuộc dự án 

Công viên Đại Dương Hạ Long Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

189 136 BÙI THẾ TUYẾN
Số nhà 14, đường Bãi Cháy, tổ 3, khu 5, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2. PHƯỜNG BÃI CHÁY

Lĩnh vực Xây dựng



Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

190 1 Trần Văn Bé Bãi Cháy
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

191 2 Nguyễn Thị Lựu Bãi Cháy
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

192 3 Nguyễn Tùng Giang Bãi Cháy
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

193 4 Nguyễn Tùng Giang Bãi Cháy
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

194 5 Điện lực Bãi Cháy Bãi Cháy
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

195 6
Tạ Đức Minh - Đặng Thị 

Thanh Huyền 
Bãi Cháy

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

196 7
CÔNG TY CPDLDV 

SAO HẠ LONG
Bãi Cháy

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

197 8
CÔNG TY CP NƯỚC 

SẠCH QUẢNG NINH
Hùng Thắng + Bãi Cháy

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

198 9 Nguyễn Thị Tiềm
Ô số 9 lô 2 khu tái định cư KTX đồi UBND Bãi Cháy, 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

199 10 Nguyễn Tiến Nghiệp
Ô số C90 lô 10 KDC du lịch Đông Hùng Thắng II, 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

200 11
Công ty TNHH Mặt trời 

Hạ Long

Tuyến điện cáp ngầm từ trạm 110 Giếng Đáy về dự án 

công viên Đại Dương Hạ Long, Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

theo tuyến trong đô thị

201 12 Phan Tần
Thửa đất số 260, tờ BĐ số 103, Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

202 13 Xí nghiệp nước Bãi Cháy
Thi công đào đất, lắp đặt tuyến ống D280, Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

theo tuyến trong đô thị

203 14
Công ty CP Khách sạn 

Trí Đức

Tuyến cáp ngầm trung thế thực hiện dự án KS của Cty 

Trí Đức, Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

theo tuyến trong đô thị

204 15 TRẦN XUÂN DŨNG
Ô số 08 QHĐC TĐC cụm dân cư khu vực đất thuộc 

quản lý của Tỉnh đoàn QN, tai tổ 1 khu 2 phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

205 16
Công ty CP du lịch dịch 

vụ Sao Hạ Long

ĐC mở rộng QHCT 1/500 Khách sạn Hạ Long Star, 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

206 17 Phạm Thị Hồng Yến
TMB SDĐ thửa đất số 93 tờ bản đồ số 100, Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

207 18
Ban QLDA công trình 

Thành phố

Điều chỉnh QHCT trường Mầm non phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

208 19 Doãn Văn Vân
Thửa số 54 tờ BĐ số 23, Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

209 20 Trần Thị Vầy
Ô đất số 11 khu TĐC thuộc Tỉnh đoàn QL tại tổ 1 khu 2, 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

210 21 Trần Thị Vầy
Ô đất số 12 khu TĐC thuộc Tỉnh đoàn QL tại tổ 1 khu 2, 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

211 22 Trần Thị Vầy
Ô đất số 13 khu TĐC thuộc Tỉnh đoàn QL tại tổ 1 khu 2, 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

212 23 Vũ Thị Hạnh
Ô số 32 QH KĐT mới Đông Ga Hạ Long, Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

213 24 Cao Hùng Sơn
Ô đất số 04, lô N5 khu C KĐTM Cái Dăm, Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

214 25 Phan Văn Quang
Thửa đất 57, tờ BĐ số 38, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

215 26 Nguyễn Duy Quảng
Thửa đất số 236 tờ BĐ số 103, Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

216 27 Nguyễn Văn Sao
Thửa đất số 251 tờ BĐ số 87, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

217 28 Khổng Văn Thạnh
THửa đất số 13 tờ BĐ số 53, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

218 29 Đinh Huy Huấn
Thửa đất số 90 tờ BĐ số 100, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

219 30 Vũ Hùng Quang
Thửa đất số 178+179 tờ BĐ số 119, Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

220 31 Bùi Long Hải
Thửa đất số 279 tờ BĐ 80, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

221 32 Trần Hữu Cường
Thửa đất số 28 tờ BĐ số 37, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

222 33
Công ty CP cơ khí mỏ và 

đóng tàu  - TKV

ĐC  TMB Trung tâm điều hành sản xuất kiêm nhà nghỉ 

Công ty CP cơ khí mỏ và đóng tàu TKV, Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

STT



223 34
Công ty CP nước sạch 

QuảngNinh

Nhà quản lý điều hành cấp nước Bãi Cháy, Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

224 35
Công ty TNHH Mặt trời 

Hạ Long

Tuyến điện cáp ngầm từ trạm 110 Giếng Đáy về dự án 

công viên Đại Dương Hạ Long, Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

theo tuyến trong đô thị

225 36 Nguyễn Tuấn Dương
Thửa đất số 273 tờ BĐ số 102, Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

226 37 Bùi Thị Thu Hằng
Ô số 5 lô 17 KDC Đông Hùng Thắng I, Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

227 38 Nguyễn Thị Thuý Hà
Thửa đất số 112 tờ BĐ số 101, Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

228 39 Trần Thị Yên
Thửa đất số 16B tờ BĐ số 88, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

229 40 Dương Phương Toại
Thửa đất số 237 tờBĐ số 97, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

230 41 Khổng Văn Thạnh
Thửa đất số 13 tờ BĐ số 53, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

231 42 Nguyễn Xuân Thuỷ
Thửa đất số 65 tờ BĐ số 37, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

232 43
Phạm Thị Thuỷ Chung - 

Phạm Thị Mỹ Dung

Thửa đất số 53 tờ BĐ số 134, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

233 44 Bùi Tiến Dũng
Thửa đất 73, tbđ số 86, Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

234 45 Ngô Văn Đô
Ô số B14 KTX Ao cá Kênh Đồng, Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

235 46 Nguyễn Thị Toàn
CẤP ĐẤT BS tại Thửa đất 307, tbđ số 109, Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

236 47 Công ty CP Đại Hải
ĐC TMB Khách sạn số 1 Vườn Đào Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

237 48
CÔNG TY CP BẾN XE 

QUẢNG NINH

ĐC QHCT 1/500 BẾN XE KHÁCH BÃI CHÁY 

(KÊNH ĐỒNG), Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

238 49 Công ty CP Minh Đức
ĐC QHCT 1/500 Khách sạn Hạ Long 3Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

239 50 BAN QLDA TP
QH TMB tuyến cống thoát nước tổ 4, khu 7, Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

240 51
Công ty TNHH dịch vụ 

du lịch vịnh Hạ Long

MB di chuyển cột dường dây và lắp đặt TBA 1600KVA 

khách sạn Central Hạ Long, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

241 52 Nguyễn Thị Mai Vân
MB đường cấp ngầm 22KV và TBA 320KVA khách sạn 

King Hạ Long, Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

242 53

Cty CP TMDL Đông 

Phong và bà Nguyễn Thị 

Kim Vân

QH TMB 1/500 Khách sạn tại lô số 23+24 KĐT và dịch 

vụ Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

243 54 Công ty CP Đồng Gia
ĐC (lần 3) QH TMB 1/500 Khách sạn 5 sao, Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

244 55 Trần Văn Thú
Thửa đất số 2 +3A tờ BĐ số 34, Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

245 56 Phạm Thị Thanh Nga
Ô số 37 lô 1 KDC DL Đông Hùng Thắng, Cái Dăm, 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

246 57
Ban QLDAHT 1 

Mobiphone

Trạm BTS Bãi Cháy 11 tại Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

247 58 Vũ Thị Phụ
Thửa đất số 16 tờ BĐ số 82, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

248 59 Đinh Thị Quỳnh Lâm
Thửa đất số 46B tờ BĐ số 101, Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

249 60 Vũ Hùng Quang
Thửa đất số 203 tờ BĐ số 119, Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

250 61 Bùi Quang San
Thửa đất số 128 tờ BĐ số 90, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

251 62 Nguyễn Thành Công
Thửa đất số 180 tờ BĐ số 119, Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

252 63 Phạm Thị Vân
Ô số 6 ĐCCB lô đất A1-A2 KTX đồi UBND phường 

Bãi Cháy, Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch



253 64 Vũ Thị Bích Ngọc
Thửa đất số 103 tờ BĐ số 134, Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

254 65 Trần Tuấn Anh
Thửa đất số 67 tờ BĐ số 196, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

255 66 Nguyễn Văn Cường
Thửa đất số 61 tờ BĐ số 197, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

256 67

Liên danh NĐT CTCP 

Vinalines Logistic VN - 

CT TNHH tổ chức nhà 

quốc gia QN

ĐC cục bộ QHCT 1/500 Khu dịch vụ hậu cần cảng Cái 

lân, Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

257 68 Trần Xuân Cương
ĐC cục bộ 04 ô đất (số 1, 2, 3, 4 lô B) KTX phía Tây 

Trung tâm thương mại du lịch khách sạn Thanh Niên, 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

258 69 Đặng Thị Luyến
ĐC cục bộ TMB lô đất C136, ô đất C2+LK2 khu nhà ở 

Oyster Bay, KDC du lịch Đông Hùng Thắng, Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

259 70
Công ty TNHH sản xuất 

bột mỳ VIMAFLOUR

NV + ĐA điều chỉnh QHCT 1/500 Nhà máy sản xuát bột 

mỳ Vimaflour tại KCN Cai Lân, Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

260 71 UBND phường Bãi Cháy
TMB Cống TN dọc đường Cái Dăm tại khu 7, Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

261 72 UBND phường Bãi Cháy
TMB đường và cống thoát nước tổ 4 khu 10, Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

262 73
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB 1/500 Nâng cấp mở rộng đường tổ 9, tổ 11 

khu 7, Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

263 74
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

Hoàn thiện HTKT các khu dân cư đô thị trên địa bàn 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

264 75
Công ty CP đầu tư ATD 

Việt Nam

NV QHCT 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

265 76
Công ty TNHH Mặt trời 

Hạ Long

QH TMB Khu thương mại dịch vụ và sân khấu biểu diễn 

Hạ Long Bazaar tại hầm để xe quảng trường Sun 

Carnaval, Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

266 77
Công ty CP bến xe Quảng 

Ninh

QH TMB 1/500 (kèm theo thiết kế kiến trúc) công trình 

Trụ sở văn phòng ks và dịch vụ tổng hợp tại Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

267 78 Trương Văn Nguyên
QH TMB + PATK tuyến kè tại thửa đất số 69 tờ BĐ số 

117, Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

268 79 UBND phường Bãi Cháy

TMB SDĐ Tuyến mương thoát nước và trữ nước tưới 

cây tại tổ 3 khu 10,  Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

269 80 Bùi Thị Hiên
Ô số A10 lô 1 KDC du lịch Đông Hùng Thắng 2, 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

270 81

Liên danh nhà đầu tư 

Công ty CP đầu tư 

Logistic - Cty TNHH Tổ 

chức nhà QG

Biển quảng cáo dự án, Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

quảng cáo

271 82 Võ Thị Lý
Thửa đất số 42 tờ bđ số 143, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

272 83 Nguyễn Thị Hiền
Thửa đất số 205 tờ bđ 149, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

273 84 Nguyễn Thái Hoàng
Thửa 146/195 (ô 04 KTX Thương Mại)/ Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện



274 85 Bùi Văn Lực
Thửa 144/195/ (ô số 01 KTX Thương Mại)/Phường Bãi 

Cháy - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

275 86 VŨ NGỌC HÀ
Thửa 4,114 tờ bđ 144, Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ 

Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

276 87 Bùi Văn Hải Thửa 25/23/Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

277 88 NGUYỄN VĂN THẢO Tổ 2 khu 8 - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

278 89 LÊ ANH TUẤN Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

279 90 PHẠM THỊ DINH Thửa 192/134/Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

280 91 TRẦN THỊ LÝ Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

281 92
Công ty TNHH Mặt trời 

Hạ Long

NV + Đồ án ĐCQHCT 1/500 Công viên Đại Dương - 

Khu e tại Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

282 93
Công ty TNHH dầu thực 

vật Cái Lân

ĐC QHTMB 1/500 Nhà máy dầu thực vật Cái Lân tại 

khu công nghiệp Cái Lân, Phường Bãi Cháy - Thành phố 

Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

283 94
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QHTMB 1/500 Cải tạo, nâng cấp đường Hạ Long vào 

khu vực nhà văn hóa khu phố 2 và khu dân cư thuộc tổ 

1, khu 2, Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

284 95
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐC QHTMB 1/500 Tuyến cống thoát nước tổ 4 khu 7, 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

285 96
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QHTMB 1/200 Tuyến cống thoát nước đấu nối từ cống 

thoát nước hiện có chảy từ đồi khu B Hải Quân xuống 

cống đường Hương Trầm, tổ 1 khu 3, Phường Bãi Cháy - 

 Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

286 97 Trần Phương Thảo

QH TMB công trình thương mại dịch vụ tại thửa đất số 

71, 72 tờ bđ số 137, khu 5A, Phường Bãi Cháy - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

287 98
Công ty cổ phần thương 

mại Bài Thơ

ĐCCB QHTMB Khu nhà ở kết hợp dịch vụ tại Phường 

Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

288 99
Công ty TNHH Mặt trời 

Hạ Long

ĐCCB lô đất CT-E7 và lô đất TT-E2 thuộc QHCT 1/500 

Công viên Đại Dương Hạ Long tại  Phường Bãi Cháy - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

289 100

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng và thương mại 

du lịch 108

ĐC QHTMB 1/500 Văn phòng và khách sạn Sao Mai tại 

Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

290 101
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố
Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

291 102
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố
Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

292 103
Cty CP ĐT&QL khách 

sạn TNH
Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp 

huyện ( Đối với công trình 

không theo tuyến)

3. PHƯỜNG CAO THẮNG

Lĩnh vực tài chính kế hoạch



Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

293 1 Lê Thị Loan Tổ 66, khu 8, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

294 2 Nguyễn Hoàng Tùng
Số nhà 139, tổ 5, khu 1A Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

295 3 Lê Văn Ba
Số nhà 11B, tổ 4, khu 1A Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

296 4 NGUYỄN VĂN DŨNG
Tổ 19, khu 2B - Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

297 5 Phan Thụy Thùy Trang
Số nhà 536, tổ 37, khu 4 Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

298 6 NGÔ THỊ VÂN ANH  
Số nhà 516, tổ 10, khu 8 - Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

299 7 Lê Quang Đạo
Số nhà 61, tổ 15, khu 7a Phường Cao Thắng - Thành phố 

Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

300 8 TRẦN VĂN SONG
Số nhà 152, tổ 39, khu 4 Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

301 9 LÊ VĂN TUÂN
Số nhà 196, tổ 2, khu 6 - Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

302 10 Nguyễn Nhật Hoàng
Số nhà 377, tổ 32, khu 3 Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

303 11
NGUYỄN THỊ VÂN 

ANH

Số nhà 256, tổ 19, khu 2B - Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

304 12

ĐINH VĂN HƯỚNG ( 

HỘ KINH DOANH ĐỒ 

GỖ QUẢNG NINH )

Số nhà 500, tổ 31, khu 3 Cao Thắng  - Phường Cao 

Thắng - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

305 13 Bùi Thúy Hồng
Số nhà 332, 334 đường Bãi Muối, tổ 67, khu 8 Phường 

Cao Thắng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

306 14 ĐÀM THỊ THU HẢI
Số nhà 21 đường Cao Thắng - Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

307 15 Lê Văn Huy
Số nhà 126, tổ 60, khu 7 Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

308 16 ĐẶNG THỊ THẮM
Số nhà 87, tổ 64, khu 7 - Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

309 17 Trần Hữu Hiển
Số nhà 618 đường Cao Thắng, tổ 47, khu 5 Phường Cao 

Thắng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

310 18 Nguyễn Thị Vinh
Thửa đất số 381, tờ bản đồ địa chính số 24, tổ 50, khu 5, 

phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

311 19 Phạm Thị Vân
Số nhà 74, tổ 74, khu 9 Phường Cao Thắng - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

312 20 TRẦN QUỐC HÙNG Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

313 21 NGUYỄN ĐỨC TÂM
Số nhà 321, tổ 59, khu 6 Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

314 22 NGUYỄN VĂN TUẤN
Số nhà 300, đường Bãi Muối, tổ 66A, khu 8, Phường 

Cao Thắng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

315 23 Nguyễn Anh Tuấn
Số nhà 113, tổ 56, khu 6 Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

316 24 Nguyễn Thị Hường
Số 180, tổ 8, khu 1B Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

317 25 Trần Thị Nguyệt Tổ 72, khu 8 Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

318 26 Nguyễn Thị Thanh Hợp
Số nhà 286, tổ 20, khu 2 Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

319 27 Nguyễn Định Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

320 28 Đặng Văn Bắc
Số nhà 311, tổ 30, khu 3 Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

321 29 Bùi Mạnh Linh
136 Kênh Liêm - Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

322 30 Đặng Văn Hoàng
Số nhà 303, tổ 65, khu 7 Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

323 31 Đoàn Kim Dũng Tổ 42, khu 4 Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

324 32 Trần Minh Huấn Tổ 69, khu 8 Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

325 33 NGUYỄN THỊ THU HÀ Tổ 14, khu 2 Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

326 34 Lưu Thị Tâm Tổ 25B, khu 3 Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

327 35 NGUYỄN THỊ CHÂM Tổ 30, khu 3 Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

328 36 Nguyễn Văn Đoàn Tổ 12, khu 2A Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

STT



329 37 LÃ VĂN TOÁI Tổ 37, khu 4 - Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

330 38 BÙI TIẾN ĐẠI Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

331 39 Lê Thị Thi Tổ 45, khu 5 Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

332 40 Bùi Thị Lan Chi Tổ 14, khu 2 Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

333 41 NGUYỄN CAO CƯỜNG Tổ 30, khu 3 Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

334 42 ĐOÀN THU HIỀN
Số nhà 309, tổ 40, khu 4 Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

335 43 Hoàng Lê Minh Tổ 16B, khu 1 Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh 

doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

336 1 Trần Thị Hội Cao Thắng
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

337 2 Vũ Hải Tuyên Cao Thắng
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

338 3
Lê Đăng Hưng- Lê Thị 

Minh Châu
Cao Thắng

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

339 4 Trần Đức Mạnh
Thửa đất số 480 tờ BĐ số 22, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

340 5 Trần Thị Hướng
Thửa đất số 106 tờ BĐ số 22, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

341 6 Lê Văn Thuyết
Thửa đất số 07 tờ bản đồ số 42, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

342 7 Bùi Quý Ngọc
Ô số 27 lô LK2 - QH KTX hợp tác xã rau Chiến Thắng, 

Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

343 8 Trần Văn Tuyển
Ô đất 29 lô LK2, KTX HTX rau Chiến Thắng, Phường 

Cao Thắng - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

344 9 Trương Mậu Lập
Thửa đất số 105 tờ bản đồ số 8, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

345 10 Nguyễn Quang Tú
Thửa đất số 369, tờ BĐ số 40, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

quảng cáo

346 11 Nguyễn Mạnh Đoàn
Thửa đất số 48A1 tờ BĐ số 36, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

347 12 Phạm Văn Thế
Thửa đất số   ... tờ BĐ số 42, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

348 13 Phạm Văn Thế 
Thửa đất số ... tờ BĐ 42 (bìa đỏ số 4213), Phường Cao 

Thắng - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

349 14 Lê thị Lan
Thửa đất số 154 tờ BĐ số 13, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

350 15 Nguyễn Văn Hợi
Thửa đất số 272 tờ BĐ số 18, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

351 16 Nguyễn Thị Hoàng Long
Thửa đất số 450 tờ BĐ số 22, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

352 17 Nguyễn  Quang Huynh
Thửa đất số 243 tờ BĐ số 27, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

353 18 Vũ Ngọc Trung
Ô số 6 lô A4 khu dân cư đô thị, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

354 19 Vũ Thị Oanh
Ô đất 08 lô B12 KDC đô thị Bãi Muối, Phường Cao 

Thắng - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

355 20 Lê Thị Liên
Thửa đất 359, tbđ số 16, Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

356 21 Nguyễn Văn Trình
Thửa đất 251, tbđ số 18, Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

357 22 ĐỒNG VĂN CHUYÊN
Ô số 17, lô A8, Qh KTX TĐC và KDC cải tạo Bãi muối, 

Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

358 23 Vũ Huy Thái
Thửa đất số 416 tờ BĐ số 28, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

359 24 BAN QLDA TP
qh tmb TUYẾN CỐNG TỔ 29, KHU 3, Phường Cao 

Thắng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

360 25

Ban Quản lý dự án lưới 

điện - TCty Điện lực 

miền Bắc

Điều chỉnh QHCT trạm biến áp 110kV tại Phường Cao 

Thắng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

361 26 Nguyễn Thị Thuỷ
Thửa đất 92, tờ BĐ số 07, Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

3. PHƯỜNG CAO THẮNG

Lĩnh vực Xây dựng

STT



362 27 Bùi Văn Quyết
Thửa đất 177, tbđ số 18, Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

363 28 Vũ Thế Phượng
Thửa đất số 457 tờ BĐ số 18, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

364 29 Vũ Thế Phượng
Thửa đất số 456 tờ BĐ số 18, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

365 30 Đỗ Kim Phụng
Thửa số 333 tờ BĐ số 36 Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

366 31 Đỗ Kim Phụng
Thửa số 349 tờ BĐ số 28 Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

367 32 Đào Văn Thắng
Ô số 13 lô A3 KĐT mới, Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

368 33 Vũ Khắc Tạo
Thửa đất số 100 tờ BĐ số 28, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

369 34 Trần Minh Huấn
Thửa đất số 427 tờ BĐ số 22, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

370 35 Đỗ Đình Thể
Thửa đất số 213 tờ BĐ số 7, Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

371 36
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB Cải tạo tuyến dường và cống thoát nước tại tổ 

63, 64, 65 khu 7 Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ 

Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

372 37 Bùi Đình Đông
Thửa đất số 111 tờ bĐ số 14, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

373 38 Nguyễn Thái Hòa
Thửa đất số 248 tờ BĐ số 24, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

374 39 Nguyễn Văn Khanh
Thửa đất số 116 tờ BĐ số 23, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

375 40 Lê Quang Thắng
Thửa đất số 133 tờ BĐ số 27, Phường Cao Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

376 41 Lê Phương Thảo
Thửa đất số 397 tờ bđ số 37, Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

377 42 ĐOÀN THÀNH Thửa 96+97/35/Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

378 43 TÔ ĐÌNH THẨM Thửa 297/24/Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

379 44 NGUYỄN VĂN SƠN Thửa 79A/13/Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

380 45 HOÀNG TRỌNG THẾ Thửa 15/24/Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

381 46 PHẠM XUÂN HOÀNG Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

382 47 ĐOÀN THỊ TƯ Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

383 48
Công ty CP sản xuất và 

thương mại Hạ Long

ĐCCB QH hệ thống HTKT dự án Nhóm nhà ở tại khu 

đất trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật và công nghệ Hạ 

Long (cơ sở 1), Phường Cao Thắng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

384 49
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐC QHCT 1/500 dự án Hoàn thiện HTKT khắc phục xử 

lý ngập úng khu vực khu 7, Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

385 50
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

NV QHCT 1/500 HOàn thiện HTKT khắc phục xử lý 

ngập úng khu vực khu 7, Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

386 51
Công ty cổ phần sản xuất 

và thương mại Hạ Long

HTKT Nhóm nhà ở tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật và Công nghệ Hạ Long - CS 1, Phường Cao Thắng 

- Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

theo tuyến trong đô thị

387 52 Trần Thu Hiền
Thửa đất số 421 tờ bđ số 17, Phường Cao Thắng - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

388 1 hà văn bắc
Số nhà 50, ngõ 5 đường Trần Phú, tổ 1, khu 3 Phường 

Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

389 2 Mai Thị Phương Cao Xanh, Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

4. PHƯỜNG CAO XANH

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

STT



390 3 Nguyễn Văn Thân
Số nhà 01, tổ 4, khu 8 Phường Cao Xanh - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

391 4 BÙI VĂN DUY
Ô số 76 lô 30 Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A 

Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

392 5 Mạc Thị Hạnh
Số nhà 35, tổ 46, khu 4A Phường Cao Xanh - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

393 6 Trần Thị Thảo Tổ 6, khu 8 Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

394 7 NGUYỄN THỊ BẢO
Số nhà 382, tổ 45A, khu 4 - Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

395 8 NGUYỄN VĂN SẮC
Số nhà 111, tổ 36A, khu 3 - Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

396 9 NGUYỄN VĂN ÁNH
Ô số 03 lô A'3 Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh A - 

Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

397 10 TRẦN QUỐC VIỆT
Số nhà 22, tổ 8, khu 1 - Phường Cao Xanh - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

398 11 Trịnh Bá Kiên
Số nhà 243, tổ 7, khu 7 Phường Cao Xanh - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

399 12 Hoàng Hoài Thu Tổ 52G, khu 4A Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

400 13 PHẠM THỊ THU HIỀN Tổ 42, khu 4A Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

401 14 NGUYỄN THỊ OANH
Ô số 7 lô B30 Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh A - 

Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

402 15 GIANG MẠNH LONG 
Số nhà 06, tổ 52C, khu 4B Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

403 16
NGUYỄN THỊ MỸ 

HẠNH
Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

404 17 NGUYỄN ĐỨC TIẾN Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

405 18 TẠ NGỌC QUYẾT Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

406 19 KHỔNG VIỆT ANH  
Số 48, tổ 20C, khu 2A - Phường Cao Xanh - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

407 20 VŨ VĂN DŨNG 
Số nhà 16-B32, tổ 52C, khu 4B Phường Cao Xanh - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

408 21 NGUYỄN VĂN QUYÊN 381 Cao Xanh - Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

409 22 Nguyễn Minh Tuấn Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

410 23 Nguyễn Cao Tú
Số nhà 101, tổ 20C, khu 2A Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

411 24 Nguyễn Quang Huy
Số nhà 101, tổ 20C, khu 2A Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

412 25 Nguyễn Văn Vinh
Số nhà 209, tổ 7, khu 8 Phường Cao Xanh - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

413 26 NGUYỄN VĂN TÙNG Tổ 52C, khu 4B Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

414 27 Phạm Thị Đàm Tổ 1, khu 1 Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

415 28 Lê Thị Tâm Tổ 70, khu 6 Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

416 29 LƯU VĂN AN
Số nhà 126A, tổ 1, khu 1 Phường Cao Xanh - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

417 30 đỗ xuân ngọc Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

418 31
Nguyễn Sỹ Vị (Nguyễn 

Sỹ Bẩy)
Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

419 32 NGUYỄN THỊ LA Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

420 33 Dương mạnh Điệp
Số nhà 35 tổ 3 khu 3 Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

421 34 Nguyễn Văn Trang
Số nhà 12, Lô A1, khu đô thị Hà Khánh B Phường Cao 

Xanh - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

422 35 Nguyễn Thu Hà Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

423 36 Nguyễn Văn Việt Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

424 37 BÙI VĂN TOẢN
Số nhà 04 đường Cao Xanh Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

425 38 PHẠM THU THẢO
Số nhà 6, tổ 3, khu 1 - Phường Cao Xanh - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

426 39 Lê Thị Hà Tổ 70, khu 6 Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

427 40 NGUYỄN THỊ OANH
Tổ 20D, khu 2A - Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh



428 41 Mai Văn Hạ tổ 69 khu khu 6 phường Cao Xanh  - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

429 42 Trần Lâm Vũ Tổ 3, khu 1 Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

430 43 BÙI THỊ TUYẾT
Tổ 48B, khu 4A - Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

431 44
TRẦN THỊ THU 

PHƯƠNG
Tổ 1, khu 1 - Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

432 45 NGUYỄN HUY TÙNG Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh

433 46 NGUYỄN THỊ THANH Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

434 47 PHẠM THỊ NGA Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

435 48 TRỊNH THỊ THU HÀ Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

436 49 PHẠM VĂN HẢI Tổ 9, khu 1 Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

437 50
NGUYỄN THỊ KIM 

THANH
Tổ 1, khu 8 Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

438 51 TRẦN XUÂN ĐÔNG Tổ 52, khu 4B - Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

439 52 NGUYỄN SỸ MẠNH
Số nhà 33, ngõ 4, tổ 6, khu 1 Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

440 53 HOÀNG TUẤN ANH
Số nhà 5, ngõ 8 đường Trần Phú, tổ 12, khu 1 - Phường 

Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

441 1 Nguyễn Thị Thu Hương Cao Xanh
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

442 2
Phạm Hữu Khởi - Lê Thị 

Xuân
Cao Xanh

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

443 3 Đoàn Văn Nhã Cao Xanh
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

444 4
Lê Văn Quý - Phạm Thị 

Thoán
Cao Xanh

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

445 5
Vũ Đình Tiến- Phạm Thị 

Lô
Cao Xanh

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

446 6
Hoàng Đức Bộ - Hoàng 

Thị Rùa
Cao Xanh

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

447 7
Đồng Xuân Hồng - Đồng 

Xuân Hải
Cao Xanh

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

448 8 Lê Thị Gái Cao Xanh
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

449 9 Nguyễn Văn Thỏa
Ô số 16A lô E KTX cầu 1 đến đường Thành Công, 

Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

450 10 Nguyễn Văn Hòa
Ô số 04 lô A06 khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A, 

Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

451 11 Phạm Thị Thư
Ô số 18 lô B7 khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh A, 

Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

452 12 Nguyễn Văn Thắng
Ô 04 lô C7 KĐT mới Cao Xanh-  Hà Khánh A, Phường 

Cao Xanh - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

453 13 Nguyễn Thị Hồng
Thửa đất 238B tờ BĐĐC số 44, thuộc tổ 10, khu 1 

Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

454 14 Đinh Thị Huyền
Ô số 3 lô G LTX Cầu 1 đến đường vào Thành Công, 

Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

455 15
BQL dự án hạ tầng 1 - 

Mobifone

Trạm BTS tại tổ 48 khu 3 phường Cao Xanh, Phường 

Cao Xanh - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

456 16
Ban QLDA hạ tầng 1 - 

Mobifone

Trạm BTS tại ô đất số 02 lô B4 KĐT Cao Xanh - HÀ 

Khánh B, Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

457 17 Vũ Trọng Thuỷ
Ô số 9 lô C4, KĐt Cao Xanh Hà Khánh A, Phường Cao 

Xanh - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

458 18 Hoàng Thanh Huyền
Thửa đất 1B1 + 41A, tờ BĐ 16+21, Phường Cao Xanh - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

459 19 Nguyễn Thị Thu Hiền
Thửa đất số 33 tờ bản đồ số 12, Phường Cao Xanh - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

460 20 Bùi Đức Việt
Thửa đất số 128 tờ bản đồ số 44, Phường Cao Xanh - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

461 21 Lý Thị Lan
Ô số 06 lô H KTX Cầu 1 - đường Thành Công, Phường 

Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

4.PHƯỜNG CAO XANH

Lĩnh vực Xây dựng

STT



462 22 Lưu Văn Triều
Ô số 65 lô B33 KĐT mới Cao Xanh - Hà Khánh A, 

Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

463 23 Ngô Thị Thúy Nga
Thửa đất số 65 tờ bản đồ số 33, Phường Cao Xanh - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

464 24 Nguyễn Văn Kiên
Ô số 7, lô C13, KĐT Cao Xanh - Hà Khánh A, Phường 

Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

465 25
Công ty CP vận tải và xếp 

dỡ QN

Mố cập tàu tại phía ngoài tuyến kè bên ngoài đường bao 

biển KĐT Cao Xanh - Hà Khánh A,B,C,D tại Phường 

Cao Xanh - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

466 26 Nguyễn Xuân Đức
Thửa đất số 66 tờ BD số 22, Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

467 27 Đồng Văn Mậu
Thửa đất số 116 tờ BĐ số 32, Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

468 28 Ban QLDA ĐTXD TP
ĐC QH TMB 1/200 Trạm bơm cưỡng bức và KDC tự 

cải tạo tổ 20,21, khu 2A, 2B Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

469 29
Công ty CP XDCT 507 

chi nhánh Quảng Ninh

DC QH TMB trụ sở làm việc chi nhánh Công ty CP xây 

dựng công trình 507 tại Quảng Ninh, Phường Cao Xanh - 

 Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

470 30 Đỗ Văn Cường
Thửa đất số 132 tờ BĐ số 30, Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

471 31 Trần Trọng Niên
Thửa đất số 262 tờ BĐ số 54, Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

472 32 Trần Trọng Niên
Thửa đất số 263 tờ BĐ số 54, Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

473 33 Vũ Thị Là
Thửa đất số 191 tờ bđ số 20, Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

474 34 Nguyễn Thị Hồng Đuyên
Thửa đất số 188 tờ bđ số 24, Phường Cao Xanh - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

475 35 Trần Văn Vỹ
Ô 38 lô B KDC tiếp giáp KĐT Cao Xanh - Hà Khánh A, 

Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

476 36 NGUYỄN TÙNG NAM Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

477 37
NGUYỄN MẠNH 

CƯỜNG
Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

478 38 PHÍ VĂN LÂM Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

479 39
Công ty TNHH Giáo dục 

FPT

QHCT 1/500 Trường THCS và THPT tại Phường Cao 

Xanh - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

480 40
Công ty TNHH Giáo dục 

FPT

NV QHCT 1/500 Trường THCT và THPT tại Phường 

Cao Xanh - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

481 1 Phạm Thị Hường
Số nhà 176, tổ 2, khu Cầu Trắng,  Phường Đại Yên - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

482 2 TRẦN VĂN BÌNH
TỔ 2 - KHU 6 QL 18 - Phường Đại Yên - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

483 3 Phạm Văn Phương Phường Đại Yên - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

484 4 LƯU VĂN TUẤN
số nhà 56, tổ 1, khu đại đán - Phường Đại Yên - Thành 

phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

485 5 VŨ THỊ THANH
Số nhà 29, tổ 1, khu Cầu Trắng Phường Đại Yên - 

Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

486 6
NGUYỄN CÔNG 

THÀNH

Tổ 3, khu Quỳnh Trung Phường Đại Yên - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

487 1 Hà Kế Tấn (Tuấn) 
Thửa đất số 171 tờ BĐ số 51, Phường Đại Yên - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

5. PHƯỜNG ĐẠI YÊN

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

5. PHƯỜNG ĐẠI YÊN

Lĩnh vực Xây dựng

STT

STT



488 2
Ban QLDA ĐTXD các 

CTDD&CN

ĐC cục bộ QHCT 1/500 Trung tâm huấn luyện và thi 

đấu thể thao tỉnh QN, Phường Đại Yên - Thành phố Hạ 

Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

489 3 Nguyễn Thị Non
Thửa đất 173, tbđ số 88, Phường Đại Yên - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

490 4 Nguyễn Văn Chứa
Thửa đất 175, tbđ số 88, Phường Đại Yên - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

491 5 LÊ VĂN BỀN
Thửa đất 07, tbđ số 16, Phường Đại Yên - Thành phố Hạ 

Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

492 6 LÊ VĂN BỀN
Thửa đất số 10, tbđ số 16, Phường Đại Yên - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

493 7 LÊ VĂN BỀN
Thửa đất 10, tbđ số 16, Phường Đại Yên - Thành phố Hạ 

Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

494 8
Công ty CP xây dựng và 

thương mại Trường Lộc

ĐC QHCT 1/500 Khu biệt thự tại Phường Đại Yên - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận Đồ án quy hoạch Quy 

hoạch phân khu; Quy hoạch chi 

tiết; tổng mặt bằng, phương án 

kiến trúc công trình; thiết kế đô thị 

riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt 

bằng công trình hạ tầng, công trình 

theo tuyến

495 9 Dương Văn Còi
Thửa đất số 42 tờ BĐ số 76 + thửa đất số 125 tờ BĐ số 

80,  Phường Đại Yên - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

496 10 Trần Đức Hiếu
Thửa đất số 19 tờ BĐ số 101, Phường Đại Yên - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

497 11 HOÀNG THỊ THÂN
Thửa đất số 116 tờ BĐ số 97, Phường Đại Yên - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

498 12 Nguyễn Văn Thể
Thửa đất số 48 tờ BĐ số 117, Phường Đại Yên - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

499 13 Nguyễn Văn Vĩnh
Thửa đất số 101 tờ BĐ số 95, Phường Đại Yên - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

500 14 Trần Xuân Chính
Thửa đất số 19 tờ BĐ số 64, Phường Đại Yên - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

501 15 Phạm Thị Dung
Thửa đất số 15 tờ BĐ số 60, Phường Đại Yên - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

502 16 Đàm Quang Huy
Thửa đất số 43 tờ BĐ số 109, Phường Đại Yên - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

503 17 Đoàn Văn Cường
Thửa dất số 18 tờ BĐ số 79, Phường Đại Yên - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

504 18 Nguyễn Thị Trọng
Thửa đất số 11 tờ BĐ 32. Phường Đại Yên - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

505 19 Nguyễn Chí Hiếu
Ô số 10 lô LK9 Khu TĐC tiểu dự án đường sắt Phả Lại - 

Hạ Long, Phường Đại Yên - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

506 20 Nguyễn Văn Kiểm
Thửa đất số 74 tờ bđ số 62, Phường Đại Yên - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

507 21 Nguyễn Thị Cúc
Thửa đất số 47 tờ bđ 56, Phường Đại Yên - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

508 22 VŨ VĂN CHÂM Phường Đại Yên - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

509 1 Nguyễn Thị Oanh Tổ 6, khu 6 Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

510 2 NGUYỄN NHÂN HẬU
Số nhà 244B, tổ 8, khu 3B Phường Giếng Đáy - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

511 3 Nguyễn Thị Duyên 
Số nhà 25, tổ 56, khu 5, đường Tiêu Giao Phường Giếng 

Đáy - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

512 4 TRẦN QUỐC VƯƠNG
Số nhà 44, tổ 8, khu 3B - Phường Giếng Đáy - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

513 5 Lại Mỹ Linh
Số nhà 231, tổ 8, khu 6 Phường Giếng Đáy - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

514 6 TRẦN THỊ HUYỀN
Số nhà 68, tổ 5, khu 5 Phường Giếng Đáy - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

515 7 ĐINH THI MINH HUỆ 
Số nhà 26, tổ 5, khu 7 Phường Giếng Đáy - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

516 8 NGUYỄN TUẤN ANH
Số nhà 25, tổ 12, khu 4 - Phường Giếng Đáy - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

517 9 ĐỖ HƯƠNG LIÊN
Số nhà 315, tổ 8, khu 4 - Phường Giếng Đáy - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

518 10 NGUYỄN THỊ THẮM
Số nhà 02, ngõ 202, tổ 8, khu 3B Phường Giếng Đáy - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

519 11 Phạm Anh Ngọc Tổ 8, khu 4 Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

6. PHƯỜNG GIẾNG ĐÁY

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

STT



520 12 Trần Thanh Huyền Tổ 9, khu 6 Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

521 13 Phạm Văn Cường
Số nhà 58, tổ 5, khu 3B Phường Giếng Đáy - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

522 1
Vũ Văn Thương - Phạm 

Thân Thương
Giếng Đáy 

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

523 2
Ban QLDA hạ tầng 1 - 

Mobifone

Trạm BTS tại KCN Cai Lân, Phường Giếng Đáy - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

524 3
Công ty cổ phần khách 

sạn sen Hạ Long

Tuyến cáp ngầm 22kv cấp điện cho TBA 180kVA - 

22/0,4kV Công ty cổ phần khách sạn Sen Hạ Long 

Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

theo tuyến trong đô thị

525 4 Trần Thị Phương
Thửa đất số 104 tờ BĐ số 42, Phường Giếng Đáy - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

526 5 Nguyễn Xuân Phưởng
Ô số Ở + DV 13 KĐT Nam ga Hạ Long, Phường Giếng 

Đáy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

527 6 Đinh Thị Hằng
Ô số 117A khu C khu định cư Đông ga Hạ Long, 

Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

528 7 Hà Đình Thịnh
Thửa đất số 42A tờ BĐ số 32, Phường Giếng Đáy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

529 8 Phạm Khắc Tuân
Thửa đất 264, tờ BĐ số 38, Phường Giếng Đáy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

530 9 Lê Thị Kim Ngân
Thửa đất số 150 tờ BĐ số 19, Phường Giếng Đáy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

531 10 Cty CP Semec Nghi Sơn
QHCT Khu kho bãi hàng hoá Phường Giếng Đáy - 

Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

532 11 Nguyễn Gia Cộng
Thửa đất số 163 tờ BĐ số 25, Phường Giếng Đáy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

533 12 Phạm Trung Cường
Thửa đất số 120 tờ BĐ số 39, Phường Giếng Đáy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

534 13 Tống Thị Thu Thuỷ
Ô đất số 14 lô 1 QH KĐT Nam ga Hạ Long, Phường 

Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

535 14 Ban QLDA ĐTXD TP
Điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500 khu dân cư cải tạo chỉnh 

trang khu 6, Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

536 15 Ban QLDA TP
Điều chỉnh QH TMB trụ sở UBND Phường Giếng Đáy - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

537 16 Đinh Chiến Văn
ĐC cục bộ ô đất số 115 khu C khu TĐC phía Đông ga 

Hạ Long, Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

538 17 Nguyễn Thị Luyến
Thửa đất số 238 tờ BĐ số 39, Phường Giếng Đáy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

539 18 Hoàng Thị Quyên
Thửa đất số 230 tờ BĐ số 42, Phường Giếng Đáy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

540 19 Nguyễn Thị Thu Hiền
Thửa đất số 261 tờ BĐ số 26, Phường Giếng Đáy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

541 20 Nguyễn Văn Giang
Thửa đất số 279 tờ BĐ số 29, Phường Giếng Đáy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

542 21 Nguyễn Văn Ơn
Thửa đất số 31 tờ BĐ số 42, Phường Giếng Đáy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

543 22 Vũ Thị Hòa 
Thửa đất số 304 tờ BĐ số 39, Phường Giếng Đáy - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

544 23
Công ty CP Viglacera Hạ 

Long

ĐC QHCT 1/500 Dự án khai thác sét làm nguyên liệu 

sản xuất gạch ngói tại khu đồi Tên Lửa, Phường Giếng 

Đáy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

545 24
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐC QH TMB 1/500 Trường mầm non Giếng Đáy, 

Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

546 25 Nguyễn Văn Giang
Thửa đất số 279 tờ BĐ số 29, Phường Giếng Đáy - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

547 26 Nguyễn Xuân Phưởng
Ô số Ở + DV 13 KĐT nam ga Hạ Long, Phường Giếng 

Đáy - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

6. PHƯỜNG GIẾNG ĐÁY

Lĩnh vực Xây dựng

STT



548 27 Đinh Đức Triệu
Thửa đất số 65 tờ BĐ số 13, Phường Giếng Đáy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

549 28 Cao Thị Lĩnh
Ô số 27 khu TĐC khu công nghiệp Cái Lân, Phường 

Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

550 29 Hoàng Tuấn Vương
Thửa đất số 126 tờ bđ số 30, Phường Giếng Đáy - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

551 30 TRẦN QUANG THANH Thửa 184/19/Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

552 31 TRẦN QUANG THANH Thửa 185/19/Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

553 32 Liêu Văn Minh
Ô đất số 5 KĐT mới Đông ga Hạ Long, Phường Giếng 

Đáy - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

554 33 Lê Văn Chiến Thửa 174/27/Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

555 34
Công ty cổ phần đầu tư 

HQN Trần Nguyễn

ĐCCB QHCT 1/500 Dự án đầu tư xây dựng cụm nhà 

xưởng cho thuê tại cụm công nghiệp tàu thủy Cái Lân, 

KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

556 35

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng và thương mại 

Lê Chân

ĐCCB QHCT 1/500 Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng 

và kho bãi cho thuê tại cụm công nghiệp tàu thủy Cái 

Lân, KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ 

Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

557 36 Nguyễn Xuân Phưởng

QH TMB (kèm PAKT) ô Ở + DV13 thuộc QH KĐT 

nam ga Hạ Long, Phường Giếng Đáy - Thành phố Hạ 

Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

558 1 Nguyễn Thị Hương
Số nhà 2/160, tổ 12 C, khu 2, phường Hà Khánh, thành 

phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

559 2 NGUYỄN TUẤN ANH
Ô đất số 12 Cụm Công nghiệp Hà Khánh - Phường Hà 

Khánh - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

560 3 NGUYỄN ĐỨC LUẬN
Số nhà 86, tổ 32, khu 5 - Phường Hà Khánh - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

561 4 Mạc Thị Oanh
Số nhà 247, tổ 18, khu 3 Nguyễn Văn Cừ - Phường Hà 

Khánh - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

562 5 Phạm Văn Bích
Ô số 08 Lô A2 Qh điều chỉnh cục bộ KĐT Cao Xanh, 

Hà Khánh B Phường Hà Khánh - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

563 6 Lưu Thị Hà
Số nhà 95, tổ 32, khu 5 Phường Hà Khánh - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

564 7 Nguyễn Thị Thu Hằng Phường Hà Khánh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

565 8 TRỊNH VĂN QUYẾT Phường Hà Khánh - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

566 9 PHẠM MẠNH KHƯƠNG
Số nhà 08, tổ 12C, khu 2 Phường Hà Khánh - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

567 10 Vũ Thị Mây
ô số 3, lô số B17 khu đô thị Cao Xanh Phường Hà 

Khánh - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

568 1
Tô Văn Bình- Hoàng Thị 

Phượng 
Hà Khánh

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

569 2 Tô Xuân Sìn Hà Khánh
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

570 3 Nguyễn Thị Bình Hà Khánh
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

571 4 Phạm Văn Hùng
Ô số 27 lô D QHCT khu dân cư Công ty cổ phần Tuấn 

Thành, phường Hà Khánh - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

572 5
Công ty thuyển than Hòn 

Gai - Vinacomin

QHCT Dự án TT ché biến và kho than tập trung vùng 

Hòn Gai, Phường Hà Khánh - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

7. PHƯỜNG HÀ KHÁNH

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

7. PHƯỜNG HÀ KHÁNH

Lĩnh vực Xây dựng

STT

STT



573 6 Ban QLDA công trình TP
Điều chỉnh QH TMB Trường TH Hà Khánh (giai 

đoạnII), Phường Hà Khánh - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

574 7
Công ty cổ phần tập đoàn 

FLC

Thoả thuận nhiệm vụ QHCT khu nhà ở xã hội, nhà ở giá 

rẻ Cao Xanh - Hà Khánh, Phường Hà Khánh - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận Đồ án quy hoạch Quy 

hoạch phân khu; Quy hoạch chi 

tiết; tổng mặt bằng, phương án 

kiến trúc công trình; thiết kế đô thị 

riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt 

bằng công trình hạ tầng, công trình 

theo tuyến

575 8 Phạm Thị Ngọc
Thửa đất số 29 tờ BĐ số 85, Phường Hà Khánh - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

576 9
Công ty than Hòn Gai - 

Vinacomin

NVQH Hệ thống băng tải cấp than cho nhà máy nhiệt 

điện Quảng Ninh, Phường Hà Khánh - Thành phố Hạ 

Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

577 10
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

QH TMB xưởng sửa chữa, thí nghiệm máy biến áp và 

các công trình phụ trợ, Phường Hà Khánh - Thành phố 

Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

578 11
Công ty tuyển than Hòn 

Gai Vinacomin

Điều chỉnh QH TMB Nhà xưởng phân xưởng giao nhận 

than 2 thuộc Qh Cụm làng Khánh, Phường Hà Khánh - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

579 12
Công ty kho vận và cảng 

Cẩm Phả

Nhà xưởng phân xưởng giao nhận than 2, Phường Hà 

Khánh - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

580 13 Vũ Thị Thu Thảo
Thửa đất số 190 tờ BĐ số 70, Phường Hà Khánh - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

581 14

Công ty CP đầu tư phát 

triển nhà ở và hạ tầng - 

TKV

ĐC NV QHCT 1/500 Khu đô thị ngành than tại Phường 

Hà Khánh - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

582 15
Công ty tuyển than Hòn 

Gai Vinacomin

NV ĐC QHCT 1/500 Cụm cảng làng Khánh tại Phường 

Hà Khánh - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

583 16 Trần Thị Hoàn
Thửa đất số 109 tờ BĐ số 59, Phường Hà Khánh - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

584 17 Bùi Duy Thành
Thửa đất số 147 tờ BĐ 88, Phường Hà Khánh - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

585 18 Ngô Thị Hương
Ô số 14 lô D khu dân cư Công ty CP Tuấn Thành, 

Phường Hà Khánh - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

586 19 ĐOÀN THỊ HƯƠNG Thửa 13/46/Phường Hà Khánh - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

587 20 LÊ VIỆT DŨNG Phường Hà Khánh - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

588 21
Công ty cổ phần xây lắp 

công nghiệp Quảng Ninh

Tuyến cáp ngầm 22kV cấp điện cho dự án Khu đô thị tại 

Phường Hà Khánh - Thành phố Hạ Long

Gia hạn giấy phép xây dựng công 

trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

589 22
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QHTMB 1/500 Tuyến đường dọc mương, bên trái tuyến 

từ cầu K67 phường Hà Khánh qua cầu Nước Mặn đến 

đường 336 phường Hà Lầm, Phường Hà Khánh - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

590 23
Công ty cổ phần tập đoàn 

FLC
Phường Hà Khánh - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

(chấp thuận) Tổng mặt bằng (kèm 

phương án kiến trúc công trình) 

Tổng mặt bằng công trình hạ tầng 

kỹ thuật theo tuyến thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp huyện

591 24
Công ty tuyển than Hòn 

Gai - Vinacomin

ĐCCB QHCT tỷ lệ 1/500 Cụm cảng Làng Khánh tại 

Phường Hà Khánh - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

8. PHƯỜNG HÀ KHẨU

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

STT



592 1 Đào Nhật Cường Tổ 2, khu 11 Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

593 2 Lại Thế Quyền Tổ 50, khu 5 Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

594 3 VŨ PHÚC NGHIỆP
Nhà số 7, tổ 68, khu 7 Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

595 4 NGuyễn Thị Nha Trang
Số nhà 7A, tổ 68, khu 7, phường Hà Khẩu Phường Hà 

Khẩu - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

596 5 Bùi Thị Thanh Hoa
Số nhà 192, tổ 24, khu 3 Phường Hà Khẩu - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

597 6 Nguyễn Đức Nam
Số nhà 10, tổ 78, khu 7 Phường Hà Khẩu - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

598 7
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

MAI
Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

599 8 NGÔ THÚY HẰNG
Số 202 đường An Tiêm tổ 40 khu 4 - Phường Hà Khẩu - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

600 9 Nguyễn Hồng Long Tổ 39, khu 4 Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

601 10 Đoàn Xuân Thanh
Số nhà 08, tổ 76, tổ 7 Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

602 11 NGUYỄN THỊ HỒNG Tổ 38, khu 4 Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

603 12 Bùi Thị Phương Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

604 1
Trần Xuân Ảnh- Nguyễn 

Thị Hòa
Hà Khẩu

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

605 2 Bùi Ngọc San
Ô số 15 lô B khu đô thị đầu đường Tuần Châu, Phường 

Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

606 3 Bùi Ngọc San
Ô số 16 lô B khu đô thị đầu đường Tuần Châu, Phường 

Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

607 4 Trần Minh Hải
Thửa đất số 168 tờ BĐ số 77, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

608 5

Nguyễn Văn Thanh 

(phạm văn thanh - vũ thị 

cúc)

Thửa đất số 166 tờ BĐ số 57, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

609 6 Điền Thị Thu Hương
Thửa đất số 120 tờ bđ số 69, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

610 7 Nguyễn Thu Thủy
Thửa đất số 22 tờ BĐ số 78, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

611 8 Trần Văn Hoàn Hà Khẩu Cung cấp thông tin quy hoạch

612 9 Đồng Văn Giao
Thửa đất số 250 tờ BĐ số 48, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

613 10 Bùi Thị Nhị
THửa đất số 110 tờ BĐ số 101, Phường Hà Khẩu - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

614 11 Bùi Thị Lan
Thửa đất số 43 tờ BĐ số 30, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

615 12 Nguyễn Văn Công
Thửa đất 255, tờ BĐ 77, Phường Hà Khẩu - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

616 13 Lê Thị Vừng
Thửa đất số 06 tờ BĐ số 66, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

617 14
Công ty CP xây lắp và 

sản xuất VLXD Hà Khẩu

QHCT 1/500 ĐCQH Nhà máy sản xuất gạch, khu khai 

thác sét, khu văn phòng, nhà ở tập thể, sinhh oạt cho 

CBCNV, Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

618 15
Công ty CP tập đoàn Đại 

An

QHCTXD TL 1/500 Trung tâm đăng kiểm phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

619 16
Chi nhánh Cty CP đầu tư 

công nghiệp HN tại QN

Trụ sở, văn phòng giới thiệu sản phẩm tại Khu 8, 

Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

620 17 Phạm Đức Việt
Thửa đất số 3, tờ BĐ số 181, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

621 18 Vũ Quốc Vương
Thửa đất số 166B tờ BĐ số 77, Phường Hà Khẩu - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

622 19 Lê Văn Các
Thửa đất số 110 tờ BĐ số 67, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

623 20 Nhữ Xuân Oanh
Thửa đất số 35 tờ BĐ số 83, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

624 21 Bùi Văn Hồng
Thửa đất số 33 tờ BĐ số 60, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

8. PHƯỜNG HÀ KHẨU

Lĩnh vực Xây dựng

STT



625 22 Chu Văn Lý
Thửa 9.23 tờ BĐ số 76 Phường Hà Khẩu - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

626 23 ĐẶNG XUÂN KHU
Thửa đất 56, tbđ số 202, Phường Hà Khẩu - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

627 24
Công ty CP tập đoàn Đại 

An

QHCTXD TL 1/500 Trung tâm đăng kiểm phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

628 25 Công ty cổ phần T & DQ
NV + QHCT 1/500 Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại 

Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

629 26
CÔNG TY CP HẢI 

DƯƠNG

QH TMB 1/500(KÈM PAKT) KHU DỊCH VỤ, CỬA 

HÀNG XĂNG DẦU TẠI KHU ĐỒN ĐIỀN, Phường Hà 

Khẩu - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

630 27 Lê Mai Anh
Thửa đất số 7 tờ BĐ số 56, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

631 28 Đặng Thị Định
Thửa đất số 25+35 tờ bĐ số 63, Phường Hà Khẩu - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

632 29 Nguyễn Văn Phương
Thửa đất số 28A tờ BĐ số 99, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

633 30
XN kho vận xăng dầu 

K130

ĐC cục bộ QHCT 1/500 Khu văn phòng và kho xăng 

dầu K130 tại phường Hà Khẩu, Phường Hà Khẩu - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

634 31
	Trường Cao đẳng giao 

thông

ĐCCB QH TMB 1/500 Khu vực nhà điều hành và cụm 

phụ trợ sân sát hạch trường CĐ Giao thông Quảng Ninh, 

Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

635 32 Nguyễn Hoàng Anh
QH TMB 1/500 thửa đất số 03 tờ BĐ số 130, Phường 

Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

636 33
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐCQH TMB 1/500 Thửa đất số 106 thuộc tờ BĐ ĐC số 

14, Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

637 34 Phạm Thị Sin
Thửa đất số 21 tờ BĐ số 46, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

638 35 Phạm Văn Quý
Thửa đất số 116 tờ BĐ số 60, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

639 36 Nguyễn Sỹ Tuất
Thửa đất số 67 tờ bđ số 56, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

640 37 Nguyễn Duy Anh
Thửa đất số 182 tờ bđ số 96, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

641 38 Phạm Thu Thảo
Thửa đất số 162 tờ bđ số 76, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

642 39 Nguyễn Anh Mỹ
Thửa đất số 24 tờ bđ số 21, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

643 40 TRẦN THỊ CHIÊN
Thửa đất số 128 tờ bđ 12, Phường Hà Khẩu - Thành phố 

Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

644 41 LÊ THỊ THU HÀ Thửa 114/65/Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

645 42 NGUYỄN VĂN QUY Thửa 98/60/Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

646 43 NGUYỄN THỊ TÔ LY Thửa 83/82/Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

647 44 Đặng Văn Bằng Thửa 173/59/Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

648 45 NGUYỄN VĂN ĐẲNG Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

649 46 NGUYỄN VĂN PHÒNG Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

650 47
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐC QHCT (lần 2) Khu dân cư, tái định cư và nhà ở khu 

tập thể tại khu 3, Phường Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

651 48
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐC QHCT 1/200 Hạ tầng kỹ thuật thửa đất L5, L14, 

L15, L16, L37 (thuộc khu Đồn Điền) tại Phường Hà 

Khẩu - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp



652 49
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐC QHCT 1/500 Khu dân cư, tái định cư tại khu vực 

cánh đồng Giộc thuộc khu 1, Phường Hà Khẩu - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

653 1 Phạm Minh Sơn
Số nhà 26, tổ 1, khu 3 Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

654 2 NGUYỄN VĂN DŨNG
số nhà 393 Hà Lầm - Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

655 3 NGUYỄN DIỆU THÙY
Số nhà 480, đường Hà Lầm, tổ 1, khu 1 Phường Hà Lầm 

- Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

656 4 Phan Tiến Duy Tổ 1, khu 3 Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh

657 5 Phạm Thành Đạt
Số nhà 551, tổ 1, khu 5 Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

658 6 Trần Thị Thu Hiền
Số nhà 06, tổ 1, khu 6 Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

659 7 NGUYẾN THỊ THÁI Tổ 11, khu 4 - Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

660 8 NGUYỄN CÔNG HƯNG Tổ 14, khu 4 - Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

661 9 NGUYỄN THỊ TOÁN Tổ 11, khu 4 - Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

662 10 LÊ THẾ CƯƠNG Tổ 6, khu 2 - Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

663 11 BÙI THANH HUYỀN Tổ 3, khu 2 - Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

664 12 BÙI THANH HUYỀN
SN 94, tổ 3, khu 2 - Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ 

Long

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh 

doanh

665 13 NGUYỄN XUÂN ĐỨC
Số nhà 509, tổ 3, khu 4 Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

666 14 VŨ KIỀU THU HƯƠNG Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

667 1

Cty TNHHMTV dịch vụ 

HT mạng VT Huyền 

Trang

Trạm BTS tại tổ 4 khu 3 (thửa đất số 374 tờ bản đồ số 

29), Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

668 2 Công ty CP nước sạch QN
Cải tạo thay thế tuyến ống HDPE D160 đấu vào tuyến 

ống gang D500 tại ngõ Độc Lập, Phường Hà Lầm - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

theo tuyến trong đô thị

669 3 Vũ Ngọc Vũ
Thửa đất số 01 tờ BĐ số 06, Phường Hà Lầm - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

670 4 Nguyễn Thị Hải Yến
Thửa đất số 325, tờ BĐ số 27, Phường Hà Lầm - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

671 5 Nguyễn Thị Hương
Thửa đất số 14 tờ BĐ số 14, Phường Hà Lầm - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

672 6 Hoàng Thị Hoa
Thửa đất 13, tbđ số 12, Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ 

Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

673 7 Hoàng Thị Hoa
Thửa đất 13, tbđ số 12, Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ 

Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

674 8 Vũ Thành Trung
Thửa đất số 77 tờ BĐ số 30, Phường Hà Lầm - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

675 9 ĐInh Năng Tiến
Thửa đất số 203 tờ BĐ số 24, Phường Hà Lầm - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

676 10 Đào Minh Thanh
Thửa đất số 247 tờ BĐ số 20, Phường Hà Lầm - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

677 11
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB 1/500 Tuyến đường giao thông từ tổ 4 đến tổ 

12 khu 4 Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

678 12
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐCQH TMB 1/200 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND 

phường Hà Lầm, Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

9. PHƯỜNG HÀ LẦM

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

9. PHƯỜNG HÀ LẦM

Lĩnh vực Xây dựng

STT

STT



679 13 Trần Thị Hải
Thửa đất số 220 tờ BĐ số 22, Phường Hà Lầm - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

680 14 Ngô Gia Tự
Thửa đất số 312 tờ bđ số 24, Phường Hà Lầm (ô số 2 

QH TMB thửa 133/24/Hà Lầm) - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

681 15 NGUYỄN VĂN ƯỚC Thửa 141/11/Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

682 16 KIỀU THỊ ĐIỀU Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

683 17
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QHCT 1/500 dự án HTKT khắc phục xử lý ngập úng 

khu vực khu 5 Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

684 18
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

NV QHCT 1/500 dự án HTKT khắc phục xử lý ngập 

úng khu vực khu 5 Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ 

Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

685 19
Trường Cao đẳng than - 

khoáng sản Việt Nam

Hệ thống kè, tường rào và sân bê tông Trung tâm hợp tác 

đào tạo Hồng Cẩm, Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ 

Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

686 20 VŨ XUÂN VỤ Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp huyện 

( Đối với nhà ở riêng lẻ đô thị )

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

687 1 TRẦN VĂN SÁU
Ô số 167, tờ bản đồ 69, tổ 53A, khu 6A Phường Hà 

Phong - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

688 2 Nguyễn Đình Thọ
Số nhà 70A, tổ 7, khu 1 Phường Hà Phong - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

689 3 Mai Thị Thủy
Số nhà 120, tổ 12, khu 2 Phường Hà Phong - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

690 4 Đào Văn Hưng
Số nhà 50, tổ 8B, khu 1 Phường Hà Phong - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

691 5 Nguyễn Thị Hậu
Số nhà 02, tổ 49C, khu 6A Phường Hà Phong - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

692 6 Nguyễn Thanh Hợp Tổ 38A, khu 4 Phường Hà Phong - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

693 7 Nguyễn Thị Hoàn Tổ 49A, khu 6A Phường Hà Phong - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

694 8 Hoàng Nam Tổ 48A, khu 4B Phường Hà Phong - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

695 1 Nguyễn Văn Quyết
Thửa đất 11, tờ BĐ số 62, Phường Hà Phong - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

696 2

BQL DA hạ tầng 1 CN 

TCT viễn thông 

MOBIFONE

Trạm BTS tại thửa 69 tờ BĐ số 47 thuộc tổ 28 khu 3 

Phường Hà Phong - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

697 3
Công ty TNHH MTV 

khai thác khoáng sản

Nhiệm vụ QHCT 1/500 dự án khai thác lộ thiên khu Khe 

Hùm, Bù Lù - mỏ Tân Lập, Phường Hà Phong - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận Đồ án quy hoạch Quy 

hoạch phân khu; Quy hoạch chi 

tiết; tổng mặt bằng, phương án 

kiến trúc công trình; thiết kế đô thị 

riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt 

bằng công trình hạ tầng, công trình 

theo tuyến

698 4
Cty TNHH MTV Khai 

thác khoáng sản

Thoả thuận QHCT Dự án khai thác lộ thiên tại phường 

Hà Khánh và Phường Hà Phong - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận Đồ án quy hoạch Quy 

hoạch phân khu; Quy hoạch chi 

tiết; tổng mặt bằng, phương án 

kiến trúc công trình; thiết kế đô thị 

riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt 

bằng công trình hạ tầng, công trình 

theo tuyến

699 5 Hoàng Xuân Vĩnh
Thửa đất 19, tờ BĐ số 78, Phường Hà Phong - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

700 6 Hoàng Thị Tuyết
Thửa đất số 62 tờ BĐ 97, Phường Hà Phong - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

10. PHƯỜNG HÀ PHONG

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

STT

STT

10. PHƯỜNG HÀ PHONG

Lĩnh vực Xây dựng



701 7 Ban QLDA công trình TP
QH TMB tuyến đường suối Lộ Phong, Phường Hà 

Phong - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

702 8
Công ty TNHH Phúc 

Xuyên

NV + QHCT bãi đỗ xe bus tạm, khu VP và kho bãi tại 

Phường Hà Phong - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

703 9
Công ty tuyển than Hòn 

Gai - Vinacomin

NV QHCT 1/500 Hệ thống băng tải vận chuyển than Núi 

Béo - Hà Tu - TT chế biến - Làng Khánh, Phường Hà 

Phong, Hà Tu, Hà Khánh - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

704 10 Công ty CP Nhật Long
QHCT 1/500 Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng 

thủy sản, tại Phường Hà Phong - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

705 11

TRƯỜNG CĐ CÔNG 

NGHIỆP VÀ XÂY 

DỰNG

ĐC TMB BÃI THỰC HÀNH LÁI XE, Phường Hà 

Phong - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

706 12 Bùi Văn Đẳng
Thửa đất số 195 tờ BĐ số 88, Phường Hà Phong - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

707 13 Hoàng Hồng Nam
Thửa đất số 98 tờ BĐ số 97, Phường Hà Phong - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

708 14 Lê Thị Phượng
Thửa đất số 269 tờ BĐ số 58, Phường Hà Phong - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

709 15 Phạm Văn Thứ
Thửa đất số 24, 29, 113 tờ BĐ số 35, Phường Hà Phong - 

 Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

710 16
Công ty CP than Hà Tu - 

Vinacomin

ĐC QHCT 1/500 Dự án khia thác lộ thiên khu Bắc Bàng 

Danh của Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin, Phường 

Hà Phong - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

711 17
Công ty CP than Hà Tu - 

Vinacomin

NV ĐCQHCT 1/500 Dự án khia thác lộ thiên khu Bắc 

Bàng Danh của Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin, 

Phường Hà Phong - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

712 18

TRƯỜNG CĐ CÔNG 

NGHIỆP VÀ XÂY 

DỰNG

ĐC QH TMB Bãi thực hành lái xe tại Phường Hà Phong 

- Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

713 19 Trịnh Thị Thơm
Thửa đất số 184 tờ BĐ số 58, Phường Hà Phong - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

714 20 HOÀNG VĂN TRƯỜNG Thửa 191/77/Phường Hà Phong - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

715 21 MAI ANH TRUNG Phường Hà Phong - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

716 22
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐCCB (lần 3) QHTMB 1/500 Hệ thống thoát nước từ tổ 

6 khu 1 đến tổ 44, 45, 47a, 47b khu 5, Phường Hà Phong 

- Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

717 1 Vũ Ngọc Anh
Số nhà 07, tổ 37, khu 4, phường Hà Trung, thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

718 2
Hoàng Thị Thương 

Thương

Thửa đất số 278 tờ bản đồ số 41 tại tổ 11, khu 1 Phường 

Hà Trung - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

719 3 Đỗ Thị Kim Anh
Số nhà 686, tổ 4, khu 7 Phường Hà Trung - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

720 4 Trần Thị Quỳnh Phường Hà Trung - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

721 5 Vũ Quang Duy
Số nhà 387, tổ 21, khu 2 Phường Hà Trung - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

722 6 Trương Thị Loan
Số nhà 603, tổ 38, khu 4 Phường Hà Trung - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

723 7 CAO THỊ KIM NGÂN Tổ 10, khu 1 - Phường Hà Trung - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

724 8 VŨ THỊ THÚY Tổ 3, khu 1 - Phường Hà Trung - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

725 9 TRƯƠNG BÁ HÙNG Tổ 22, khu 2 - Phường Hà Trung - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

STT

11. PHƯỜNG HÀ TRUNG

Lĩnh vực tài chính kế hoạch



Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

726 1 Đoàn Vĩnh Bảo Hà Trung
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

727 2
Đặng Đình Chung - Phạm 

Thị Kỳ
Hà Trung

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

728 3 Phạm Xuân Việt
Ô số 70 KTX moong cảnh sát, thửa 125 tờ 35 thuộc tổ 2 

khu 1 Phường Hà Trung - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

729 4
Công ty CP Than Núi 

Béo - VINACOMIN

NV và QHCT Khu nhà ở Xã hội tại Phường Hà Trung - 

Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

730 5 Nguyễn Mạnh Nhật
Thửa đất 339, tbđ 19, Phường Hà Trung - Thành phố Hạ 

Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

731 6 PHẠM QUANG TRUNG
Thửa đất 191, tbđ số 40, Phường Hà Trung - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

732 7 Nguyễn Văn Hiếu
Thửa đất số 194 tờ BĐ số 41, Phường Hà Trung - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

733 8 Lê Văn Hòa
Thửa đất số 219 tờ BĐ số 33, Phường Hà Trung - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

734 9
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB 1/500 Tuyến đường vào chợ Hà Trung và tổ 

17 khu 2 Phường Hà Trung - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

735 10
Công ty CP than Hà Lầm - 

 Vinacomin

QHCT 1/500 Tuyến mương thoát nước và hố lắng tại 

Phường Hà Trung - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

736 11 Ban QLDA Thành phố
QH TMB nhà văn hóa khu 5, Phường Hà Trung - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

737 12 Ban QLDA Thành phố
QHTMB nhà văn hóa khu 2, Phường Hà Trung - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

738 13 LÊ VĂN KIÊN Thửa 104/13/Phường Hà Trung - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

739 14
NGUYỄN QUANG 

HƯNG
Phường Hà Trung - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

740 15 HÀ THỊ NGUYỆT Phường Hà Trung - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

741 16 ĐÀO XUÂN MẠNH Phường Hà Trung - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

742 17 ĐÀO XUÂN MẠNH Phường Hà Trung - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

743 18 ĐINH THUÝ TRÀ Phường Hà Trung - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

744 19 ĐINH VĂN NGÀ Phường Hà Trung - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

745 1 Đoàn Ngọc Tiến Tổ 7, khu 5 Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

746 2 Nguyễn Thị Khiêm
Số nhà 629, tổ 6, khu 6 Phường Hà Tu - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

747 3 Đoàn Thị Xuân Huệ
Số nhà 6, tổ 11, khu 2 Phường Hà Tu - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

748 4 Nguyễn Trung  Hiếu
Số nhà 622, tổ 5, khu 6 Phường Hà Tu - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

749 5 ĐỖ ĐỨC NGHĨA
Số nhà 09, tổ 2, khu 4, phường Hà Tu, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

STT

STT

11. PHƯỜNG HÀ TRUNG

Lĩnh vực Xây dựng

12. PHƯỜNG HÀ TU

Lĩnh vực tài chính kế hoạch



750 6 NGUYỄN THỊ HẢI
Số nhà 165, tổ 7, khu 6 Phường Hà Tu - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

751 7 Nguyễn Minh Trang
Số nhà 45, tổ 5, khu 4 Phường Hà Tu - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

752 8 Phạm Thị Hương Tổ 13, khu 6 Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

753 9 Nguyễn Thị Thuần Tổ 13, khu 6 Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

754 10 Nguyễn Anh Tuấn
Số nhà 70, tổ 4, khu 2 Phường Hà Tu - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

755 11 Nguyễn Thị Nhung Tổ 4, khu 6 Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

756 12 Đoàn Thanh Tùng Tổ 1, khu 6 Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

757 13 Nguyễn Đăng Quyền
Số nhà 40, tổ 4, khu 6  Phường Hà Tu - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

758 14 Nguyễn Quang Huy Tổ 9, khu 2 Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

759 15 NGUYỄN THỊ THÍA Tổ 8, khu 6  - Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

760 16 Trần Văn Dự Tổ 8, khu 2 Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

761 1 Phan Thị Mãi Hà Tu
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

762 2 Nguyễn Văn Huệ Hà Tu
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

763 3
Trương Thu Hương - 

Nguyễn Thị Ngọc

Thửa đất 17, tbđ số 32, Phường Hà Tu - Thành phố Hạ 

Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

764 4 Đoàn Thị Xuân Huệ
Ô số 327A thửa 327 tờ BĐ số 46, Phường Hà Tu - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

765 5 Trần Văn Soái
Thửa đất số 11 tờ bđ số 45, Phường Hà Tu - Thành phố 

Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

766 6 Công ty CP Than Núi Béo
Điều chỉnh QH TMB Nhà ở công nhân hầm lò tại 

Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

767 7
Côngty TNHH TM&DV 

Hà Tu

Cửa hàng xăng dầu tại Phường Hà Tu - Thành phố Hạ 

Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

768 8 Trần Văn Duẩn
Thửa đất số 35 tờ BĐ số 45, Phường Hà Tu - Thành phố 

Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

769 9 Ban QLDA ĐTXD TP
DDieC QH TMB 1/200 Nhà văn hoá khu 5 Phường Hà 

Tu - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

770 10 Lê Đình Huy
Thửa số 113 tờ BĐ số 34 Phường Hà Tu - Thành phố Hạ 

Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

771 11
Công ty CP tập đoàn Hạ 

Long

QHCT 1/500 Điều chỉnh, mở rộng khu dân cư, bến xe 

miền Đông tại Phường Hà Tu và Hà Phong - Thành phố 

Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

772 12

CN TĐ CN than khoáng 

sản VN - Trung tâm cấp 

cứu mỏ Vinacomin

Mặt bằng đường cáp ngầm 24kV và trạm điện 250kVA - 

22/0.4kV, Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

773 13 BAN QLDA TP
qh tmb TUYẾN ĐƯỜNG IỂU NGẠCH TỔ 6, KHU 4, 

Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

774 14
CÔNG TY CP THAM 

NUI BÉO VINACOMIN

QHCT MB kho than và các công trình phụ trợ phục vụ 

dự án khai thác hầm lò mỏ than núi Béo tại Phường Hà 

Tu - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

775 15
Công ty tuyển than Hòn 

Gai -VNC

QHCT 1/500 Hệ thống băng tải vận chuyển than Núi 

Béo, Phường Hà Tu, Hà Phong, Hà Khánh - Thành phố 

Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

776 16
Công ty Than Núi béo - 

Vinacomin

NV quy hoạch kho than và công trình phụ trợ phục vụ 

DA khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo, Phường Hà Tu - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

777 17 Phùng Chí Kiên
Thửa đất số 3C tờ BĐ số 50, Phường Hà Tu - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

STT
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Lĩnh vực Xây dựng



778 18 Phạm Văn Chung
Thửa đất số 201 tờ BĐ số 58, Phường Hà Tu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

779 19 Nguyễn thị Vân Anh
Thửa đất số 96 tờ BĐ số 26, Phường Hà Tu - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

780 20
Công ty CP than Núi Béo 

Vinacomin

QHCT 1/500 Bãi thải phục vụ dự án khai thác hầm lò 

mỏ than Núi Béo tại Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

781 21
Công ty CP than Núi Béo 

Vinacomin

NV QHCT 1/500 Bãi thải phục vụ  dự án khai thác hầm 

lò mỏ than Núi Béo tại Phường Hà Tu - Thành phố Hạ 

Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

782 22 Lê Văn Trường
Thửa đất số 143 tờ bđ 36, Phường Hà Tu - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

783 23 ĐỖ VĂN ĐÁN Thửa 326/45/Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

784 24 TRỊNH VĂN KHỞI Thửa 13/59/Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

785 25 ĐỖ THỊ PHIN Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

786 26 TRẦN THỊ RỄ Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

787 27
Công ty CP than Núi Béo 

Vinacomin

QHCT 1/500 Bãi thải phục vụ dự án khai thác hầm lò 

mỏ than Núi Béo tại Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

788 28
Công ty CP than Núi Béo 

Vinacomin

NV QHCT 1/500 Bãi thải phục vụ dự án khai thác hầm 

lò mỏ than Núi Béo tạiPhường Hà Tu - Thành phố Hạ 

Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

789 1 HÀ THỊ CHUYÊN
Số nhà 733, tổ 5, khu 8 - Phường Hoành Bồ - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

790 2
NGUYỄN THỊ 

THƯƠNG HUYỀN

Tổ 5, khu Trới 1 - Phường Hoành Bồ - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

791 3 Nguyễn Thị Vân Anh Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

792 4 Đỗ Thị Thu Hương Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

793 5 Nguyễn Đình Phôi Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

794 6 Phạm Văn Hùng Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

795 7 Phạm Văn Hiệu Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

796 8 Nguyễn Danh Thọ Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

797 9 Lưu Văn Huấn Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

798 10 Nguyễn Văn Tuân Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

799 11 Lê Văn Đặng Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

800 12 Phạm Văn Đồ Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

801 13 Vũ Quốc An Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

802 14 Nguyễn Hồng Cường Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

803 15 Tạ Thị Hiền Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

804 16 Đặng Thị Bân Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

805 17 Nguyễn Trọng Huy Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

806 18 Nguyễn Danh Phê Hoành Bồ Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

807 19 VŨ THỊ KIM DUNG Hoành Bồ ĐKKD

808 20 BÙI THỊ MÂY Hoành Bồ ĐKKD

809 21 Lương Phi Hùng Hoành Bồ ĐKKD

810 22
NGUYỄN THỊ HỒNG 

THẮM ( CƠ SỞ 2 )
Hoành Bồ ĐKKD

811 23
TRỊNH VĂN LONG ( 

CƠ SỞ 2)
Hoành Bồ ĐKKD

812 24
GIÁP THỊ ĐIỆP ( CƠ SỞ 

2)
Hoành Bồ ĐKKD

STT
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Lĩnh vực tài chính kế hoạch



813 25 PHẠM VĂN TIẾN Hoành Bồ Thay đổi ĐKKD

814 26 LẠI THỊ HƯƠNG Hoành Bồ Thay đổi ĐKKD

815 27
TRẦN XUÂN NGỌC ( 

CƠ SỞ 2 )
Hoành Bồ Thay đổi ĐKKD

816 28
ĐẶNG TRUNG BẮC ( 

CƠ SỞ 2)
Hoành Bồ ĐKKD

817 29 Vũ văn Khoản (cơ sở 2) Hoành Bồ ĐKKD

818 30
BÙI QUỐC KHÁNH ( 

CƠ SỞ 2)
Hoành Bồ ĐKKD

819 31
NGUYỄN THỊ YẾN ( 

CƠ SỞ 2)
Hoành Bồ ĐKKD

820 32
VŨ THỊ LỊCH ( CƠ SỞ 2 

)
Hoành Bồ Thay đổi ĐKKD

821 33
TRẦN THỊ NGUYỆT ( 

CƠ SỞ 2)
Hoành Bồ Thay đổi ĐKKD

822 34 Nguyễn Thị Oanh Hoành Bồ Chấm dứt

823 35 Lê Kỳ Sơn Hoành Bồ Chấm dứt

824 36 Trương Thế Hùng Hoành Bồ Chấm dứt

825 37 Lưu Lê Thuỳ Linh Hoành Bồ Thu hồi ĐKKD

826 38 Đồng Văn Mấm Hoành Bồ Thu hồi ĐKKD

827 39 Trần Văn Dũng Hoành Bồ Thu hồi ĐKKD

828 40 Dương Văn Khiết Hoành Bồ Thu hồi ĐKKD

829 41 Trần Thị Hường Hoành Bồ Thu hồi ĐKKD

830 42 Tạ Tiến Giang Hoành Bồ Thu hồi ĐKKD

831 43 Vũ Thị Ngọc Anh Hoành Bồ Thu hồi ĐKKD

832 44 Nguyễn Hùng Long Hoành Bồ Thu hồi ĐKKD

833 45 Trần Danh Tuyên Hoành Bồ Chấm dứt

834 46 Trần Xuân Hiền Hoành Bồ Chấm dứt

835 47 Dương Văn Tạo Hoành Bồ Chấm dứt

836 48 Đặng Gia Phước Hoành Bồ Chấm dứt

837 49 Nguyễn Hồng Cầm Hoành Bồ Chấm dứt

838 50 Vũ Thị Thuỷ Hoành Bồ Chấm dứt

839 51 Nguyễn Thị Nga Hoành Bồ Chấm dứt

840 52 VŨ THỊ LAN Hoành Bồ Chấm dứt

841 53 ĐỚI THỊ NĂM Hoành Bồ Chấm dứt

842 54
HOÀNG THỊ LAN ANH 

( CƠ SỞ 2 )
Hoành Bồ Chấm dứt

843 55
TRƯƠNG MINH MẠNH 

( CƠ SỞ 2 )
Hoành Bồ Chấm dứt

844 56
HOÀNG BÁ QUANG ( 

CƠ SỞ 2 )
Hoành Bồ Chấm dứt

845 57
HÀ THỊ TUẤT ( CƠ SỞ 

2)
Hoành Bồ ĐKKD

846 58
LÊ THỊ THÚY DUYẾN ( 

CƠ SỞ 2 )
Hoành Bồ ĐKKD

847 59 NGUYỄN THỊ HOA Hoành Bồ Tạm ngừng

848 60
ĐỖ THỊ ĐÀO ( CƠ SỞ 2 

)
Hoành Bồ Thay đổi ĐKKD

849 61
HOÀNG THỊ THẢO ( 

CƠ SỞ 2 )
Hoành Bồ Chấm dứt

850 62

NGUYỄN THỊ HUỆ ( 

CƠ SỞ 2 - KHÔNG GIẢI 

QUYẾT)

Hoành Bồ ĐKKD

851 63 NGUYỄN THỊ HIỆP Hoành Bồ ĐKKD

852 64
NGUYỄN MINH 

THÀNH ( CƠ SỞ 2)
Hoành Bồ Thay đổi ĐKKD

853 65
NGUYỄN CÔNG DUẨN 

( CƠ SỞ 2)
Hoành Bồ Thay đổi ĐKKD

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chúSTT
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Lĩnh vực Xây dựng



854 1 Hà Văn Trường
Thửa đất số 65 tờ bđ số 75, Phường Hoành Bồ - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

855 2 ĐỖ THỊ TÂM Phường Hoành Bồ - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp huyện 

( Đối với nhà ở riêng lẻ đô thị )

856 3 Bùi Văn Quang Tổ 10 khu 1  Phường Hoành Bồ - Thành phố Hạ Long Cung cấp thông tin quy hoạch

857 4 Hoàng Thị Thảo
Thửa đất số 10 tờ BĐ số 72, Phường Hoành Bồ - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

858 5 Đỗ Thị Lý Khu Trới 9, Phường Hoành Bồ - Thành phố Hạ Long Cung cấp thông tin quy hoạch

859 6
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐC QH TMB 1/500 tuyến đường nối từ đường tỉnh 326 

đến KDC đô thị Bắc sông Trới, Phường Hoành Bồ - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

860 7
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB 1/500 Nhà văn hóa khu 8, Phường Hoành Bồ - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

861 8 NGUYỄN TÙNG SƠN
Thửa 02, tổ 1 khu Trới 9, Phường Hoành Bồ - Thành 

phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

862 9 NGUYỄN TÙNG SƠN
Thửa 02, tổ 1 khu 9, Phường Hoành Bồ - Thành phố Hạ 

Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

863 10 PHÙNG VĂN VIỆN
Tổ 2 khu 9 TT Trới, huyện Hoành Bồ cũ, Phường Hoành 

Bồ - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

864 11
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐC QHTMB 1/500 Lô đất trụ sở làm việc công an Thị 

trấn Trới (cũ) thuộc QH khu dân cư khu 5 Phường 

Hoành Bồ - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

865 12 Nguyễn Thanh Hoàn Hoành Bồ
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

866 13 Nguyễn Thị Lộc Hoành Bồ
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

867 14 Nguyễn Văn Chung Hoành Bồ
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

868 15 Trần Văn Huân Hoành Bồ
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

869 16 Nguyễn Văn Huy Hoành Bồ
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

870 17 Trần Ngọc Tân Hoành Bồ
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

871 18 Lê Văn Chính Hoành Bồ
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

872 19
Hoàng Xuân Nhỉ - 

Trần Thị Sáu
Hoành Bồ

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

873 20 Dương Thuý Lai Hoành Bồ
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

874 21 Đỗ Thị Đậy Hoành Bồ HSTL Cấp giấy phép xây dựng

875 22 Vũ Công Hùng Hoành Bồ HSTL Cấp giấy phép xây dựng

876 23 Nguyễn Sĩ Huy Hoành Bồ HSTL Cấp giấy phép xây dựng

877 24 Lâm Nhật Lệ Hoành Bồ HSTL Cấp giấy phép xây dựng

878 25 Phùng Mạnh Hùng Hoành Bồ HSTL Cấp giấy phép xây dựng

879 26 Hoàng Thị Hương Hoành Bồ HSTL Cấp giấy phép xây dựng

880 27 Nguyễn Văn Lượng Hoành Bồ HSTL Cấp giấy phép xây dựng

881 28 Đào Công Thanh Hoành Bồ HSTL Cấp giấy phép xây dựng

882 29 Nguyễn Thành Công Hoành Bồ Cung cấp TTQH

883 30 Nguyễn Đức Lợi Hoành Bồ Cung cấp TTQH

884 31 Ma Khánh Dương Hoành Bồ Cung cấp TTQH

885 32 Hoàng Văn Phổ Hoành Bồ Cung cấp TTQH

886 33 Nguyễn Trọng Thu Hoành Bồ Cung cấp TTQH

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

887 1 Nguyễn Thị Yến
Số nhà 315, tổ 5, khu 3 Phường Hồng Gai - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14. PHƯỜNG HỒNG GAI

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

STT



888 2 Vũ Thị Thúy Hằng
Số nhà 217 đường Lê Thánh Tông tại tổ 3, khu 3 

Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

889 3 Vũ Thị Lý
Số nhà 54 đường Lê Thánh Tông tại tổ 52, khu 4 

Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

890 4 Lưu Mạnh Tuấn
Số nhà 175 đường Lê Thánh Tông tại tổ 18, khu 2 

Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

891 5 Lý Thị Định
Số nhà 64, tổ 4, khu 3 Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

892 6 Lê Minh Công
Căn hộ số 2705 tòa nhà S1 Chung cư The Sapphire 

Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

893 7 Đinh Công Dũng
Số nhà 10, tổ 9, khu 1 Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

894 8 ĐỖ THANH NGOAN
Cảng tàu Vinashin - Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

895 9 TRẦN VĂN THẮNG
Nhà số 16 - Phú Gia 2 Khu đô thị Vinhomes Dragon Bay 

Hạ Long - Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

896 10 LÊ MẠNG TƯỜNG
Thửa đất số 161A tờ bản đồ số 2 tại tổ 6, khu 1 - Phường 

Hồng Gai - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

897 11 ĐINH THỊ NHIÊN
Căn hộ số 1911 tầng 19 tòa nhà F1 Chung cư The 

Sapphire Residence - Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

898 12 Kiều Hiến Thanh
Căn hộ số 08A08 tầng 8 tòa S2 Chung cư The Sapphire 

Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

899 13 Nguyễn Thị Thúy Hường
Căn hộ số 15A10 tầng 15 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

900 14 TRẦN MẠNH HẢI
Căn hộ số 3030 tầng 30 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence - Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

901 15 NGUYỄN BÁ HỌC
Căn hộ số 1105A tầng 11 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence - Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

902 16 BÙI THỊ THU HIỀN
Căn hộ số 18A36 tầng 18 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence - Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

903 17 Lý Việt Chung
Căn hộ số 1924 tầng 19 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

904 18 Vũ Bích Ngọc
Căn hộ số 1634 tầng 16 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

905 19 ĐÀO THU TRANG
Căn hộ số 2725 tầng 27 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

906 20
NGUYỄN THỊ THÚY 

BÌNH

Căn hộ số 2225 tầng 22 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

907 21 Nguyễn Minh Hà
Căn hộ số 2433 tầng 24 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

908 22 DƯƠNG NGỌC MINH
Căn hộ số 1201 tầng 12 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

909 23 Vũ Thị Hải
Căn hộ số 2123 tầng 21 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

910 24 Vũ ĐÌnh HIệp
Căn hộ số 1018A tầng 10 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

911 25 Nguyễn Hồng Thái
Căn hộ số 2306 tầng 23 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

912 26
NGUYỄN THI THU 

HOÀN

Căn hộ số 0602 tầng 6 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

913 27
PHẠM THỊ PHƯƠNG 

DUNG

Căn hộ số 1209 tầng 12 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Bến Đoan - Phường Hồng Gai - 

Thành phố Hạ Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

914 28
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

GIANG

Căn hộ số 3135 tầng 31 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

915 29 ĐÀO THỊ PHƯƠNG LAN
Căn hộ số 15A01 tầng 15 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh



916 30
NGUYỄN THỊ NHƯ 

QUỲNH

Căn hộ số 1605A tầng 16 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

917 31 NGUYỄN THỊ TÚ OANH
Căn hộ số 2622 tầng 26 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

918 32 TRẦN HỒNG CẦN
Căn hộ số 0832 tầng 8 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

919 33 LỤC THỊ NHIÊN
Căn hộ số 1505A tầng 15 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

920 34 NGUYỄN TIẾN HIỆP
Căn hộ số 2312 tầng 23 tòa nhà S2 Chung cư The 

Sapphire Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

921 35 Phó Thị Bích Loan
Căn hộ 15A tầng 26 tòa nhà S2 Chung cư The Sapphire 

Residence Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

922 36 ĐẶNG ĐỨC BÌNH
Ô số DV-QH công trình xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà 

máy cơ khí Hòn Gai Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

923 37 PHẠM HỒNG LONG
Nhà số 21, 22, 23 - Khu Phú Gia 4 Khu đô thị Vinhomes 

Dragon Bay Hạ Long - Phường Hồng Gai - Thành phố 

Hạ Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

924 38 Nguyễn Ngọc Thụ
Nhà số HG1-2 Khu đô thị Vinhomes Dragon Bay Hạ 

Long Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

925 39 NGUYỄN THỊ CHIẾN
Số nhà 02, tổ 53, khu 4 Phường Hồng Gai - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

926 40 Phạm Văn Dương
Số nhà 04, tổ 53, khu 4 Phường Hồng Gai - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

927 41 Vi Thị An
Chung cư Hạ Long Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh

928 42 Vũ Thị Thùy
Số nhà 35, tổ 7, khu 1 Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

929 43 Vũ Thị Hường Tổ 53, khu 4 Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

930 44 LƯƠNG TỐ QUYÊN Tổ 10, khu 3 - Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

931 45 ĐỖ THANH TÙNG Tổ 5, khu 2 - Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

932 46 Nguyễn Lệ Hường Tổ 4, khu 1 Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

933 47 PHẠM THỊ TẦN
Số nhà 80 đường Lê Thánh Tông, tổ 53 khu 4 Lê Thánh 

Tông - Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh 

doanh

934 48
NGUYỄN THỊ NGỌC 

CHÂU
Tổ 8, khu 3 Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

935 49 Nguyễn Thị Thủy Tổ 7, khu 3 Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

936 1 Nguyễn Viết Long Phố Hàng Nồi, Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

937 2 Phạm Văn Long
Tổ 36 khu 4 Bến Đoan, Phường Hồng Gai - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

938 3 Phạm Thị Mai Trâm
Thửa đát số 315 tờ BĐ số 17, Phường Hồng Gai - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

939 4
Công ty CP tập đoàn vàng 

bạc đá quý DOJI

ĐCCB QH 1/500 khu nhà ở biệt thự lô HH01, HH02, 

HH03, HH04 khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan, Phường 

Hồng Gai - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

940 5 Ban QLDA Thành phố

QH TMB 1/200 Điều chỉnh bãi đỗ xe P2 QH khu văn 

hóa núi Bài Thơ thành PH2 Trường mầm non Hồng Gai, 

Phường Hồng Gai - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

941 6 Phạm Tuấn Anh
Thửa đất số 133 tờ BĐ số 3, Phường Hồng Gai - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

942 7 Nguyễn Tiến Tú
Thửa đất số 65 tờ BĐ số 23, Phường Hồng Gai - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

943 8 Hoàng Văn Khoát
Thửa đất số 189 tờ BĐ số 02, Phường Hồng Gai - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

14. PHƯỜNG HỒNG GAI

Lĩnh vực Xây dựng

STT



944 9
Ban QLDA ĐTXD thành 

phố

QH TMB 1/200 Xây mới nhà văn hóa khu 1 và cải tạo 

đường đi vào nhà văn hóa khu 1, Phường Hồng Gai - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

945 10
Công ty cổ phần tập đoàn 

vàng bạc đá quý DOJI

ĐCCB QHCT 1/500 Khu nhà ở biệt thự tại các lô đất 

dịch vụ hỗn hợp: HH-01, HH-02, HH-03, HH-04 thuộc 

Khu dịch vụ cao cấp Bến Đaon, Phường Hồng Gai - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

946 11
Công ty CP Thương mại 

Quảng Ninh

Thửa đất từ số 436 đến số 441, tờ BĐ số 16, Phường 

Hồng Gai - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

947 12 Lê Duyên Dũng
Thửa đất số 150 tờ bđ số 9, Phường Hồng Gai - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

948 1 Nguyễn Thị Dung
Số nhà 520, tổ 6, khu 8 Phường Hồng Hà - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

949 2 Hoàng Thị Xuân Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

950 3 Nguyễn Đức Hà Tổ 9, khu 1 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

951 4 Lưu Thị Mai Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

952 5 NGUYỄN ĐỨC NAM
Số nhà 24, tổ 4, khu 5 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

953 6 TRẦN THỊ NGA Tổ 6, khu 3 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

954 7 PHẠM ĐỨC LINH
Số nhà 56, tổ 11B, khu 3 - Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

955 8 TRỊNH VĂN THỊNH
Ô số 14 lô B10 khu đô thị Cột 5 - Cột 8 - Phường Hồng 

Hà - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

956 9 Nguyễn Văn Trưởng
Số nhà 01, tổ 2, khu 1 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

957 10 Nguyễn Thị Phương
Số nhà 693 đường Nguyễn Văn Cừ tại tổ 5, khu 7 

Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

958 11 Nguyễn Thị Huệ
Số nhà 18, tổ 12, khu 4 Phường Hồng Hà - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

959 12 Đỗ Văn Hào
Số 3, ngõ 5 phố Võ Thị Sáu, tổ 1, khu 1 Phường Hồng 

Hà - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

960 13 NGÔ THỊ VÂN ANH  
Số nhà 364, tổ 1, khu 8 Phường Hồng Hà - Thành phố 

Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

961 14 Phạm Kiều Anh Tổ 5, khu 9 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

962 15 PHẠM THỊ NHUNG
Số nhà 220 đường Trần Quốc Nghiễn - Phường Hồng 

Hà - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

963 16 NGUYỄN DUY HƯNG
Ô số 01 lô B8 Khu đô thị Cột 5 - Cột 8 Phường Hồng Hà 

- Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

964 17 Vũ Huy Quyết
Số nhà 284, tổ 2, khu 6 Phường Hồng Hà - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

965 18 BÙI TRÀ MI
Số nhà 11, tổ 1, khu 1 - Phường Hồng Hà - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

966 19 VŨ HUY TOÀN
Số nhà 164, tổ 8, khu 4 - Phường Hồng Hà - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

967 20 NGUYỄN HỮU THANH
số 254, đường Nguyễn Văn Cừ - Phường Hồng Hà - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

968 21 NGUYỄN HỒNG THÙY Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

969 22 HOÀNG THU HUYỀN
Số nhà 32A, đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ 9, khu 6 

Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

970 23 VŨ THỊ BÍCH HÒA
Số nhà 474, tổ 4, khu 8 Phường Hồng Hà - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

971 24 TRẦN THỊ HÀ THANH
Ô số 1, lô B19, tổ 1, khu 6 Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

972 25 NGUYỄN THỊ TÂM
Số nhà 590, 592, 594, tổ 15, khu 9 - Phường Hồng Hà - 

Thành phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

973 26 Nguyễn Thị Tĩnh
Ki ốt số 137 chợ Hồng Hà Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

974 27 Đỗ Văn Cường Tổ 3B, khu 2 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

975 28 Phạm Đức Trung Tổ 3B, khu 2 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

976 29 Phan Đình Phúc Tổ 3B, khu 2 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

15. PHƯỜNG HỒNG HÀ

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

STT



977 30 Hoàng Tuấn Linh
Ô số 13 Lô B211 KĐT Cột 5 - Cột 8 mở rộng Phường 

Hồng Hà - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

978 31 Vũ Thị Tịnh
Ô số 147, chợ Hồng Hà Phường Hồng Hà - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

979 32 Vũ Tiến Hưng Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

980 33 Vũ Thị Hạnh Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

981 34 Đào Thị Tuyết Nga Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

982 35 Bùi Đình Sóng Tổ 3B, khu 2 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

983 36 Nguyễn Thị Ngọc Tổ 6, khu 6 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

984 37 Nguyễn Thị Tỵ Tổ 7, khu 4 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

985 38 Vũ Thị Bích Hằng Tổ 10, khu 9 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

986 39 Vương Thị Phương Mai Hồng Hà Đăng ký hợp tác xã

987 40 ĐỖ KIM CHI Tổ 4, khu 1 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

988 41 Nguyễn Thị Hạnh Tổ 2, khu 1 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

989 42 TRẦN VĂN SƠN Tổ 2. khu 4 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

990 43
TRẦN THỊ THANH 

HƯƠNG
Tổ 3, khu 4 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

991 44 HOÀNG THỊ LƯƠNG Tổ 1, khu 8 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

992 45 NGUYỄN VĂN NHÂN Tổ 1, khu 2 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

993 46 Đặng Đức Dũng Tổ 1, khu 5 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

994 47 ĐỖ VĂN THẮNG Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

995 48 NGUYỄN THỊ THÌN
Số nhà 21, tổ 3, khu 9, phường Hồng Hà, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

996 49 BÙI THỊ HOA Tổ 2, khu 6 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

997 50 Nguyễn Văn Minh Tổ 2, khu 5 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

998 51 Trần Thị Thu Trang Tổ 16, khu 9 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

999 52 PHẠM THU THẢO
Số nhà 106, tổ 11, khu 6 Phường Hồng Hà - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1000 53 Vũ Thu Hiền Tổ 9, khu 1 Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

1001 1 Quản Thị Quyên Hồng Hà
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1002 2
Nguyễn Quang Cư - 

Nguyễn Huyền Thư
Hồng Hà

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1003 3 Vũ Mạnh Hào Hồng Hà
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1004 4 Lê Đức Trung
Ô số 3 lô A4 khu đô thị Cột 5- Cột 8, Phường Hồng Hà - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1005 5 Phạm Hoàng Thạch
Thửa đất số 92 tờ bản đồ số 10, Phường Hồng Hà - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1006 6 Nguyễn Xuân Tuấn
Thửa 128, tờ BĐ số 5, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ 

Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1007 7 Nguyễn Văn Lừng
Thửa đất số 185 tờ BĐ số 27, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1008 8 Đặng Huy Hà
Ô số 10 lô L8 khu dân cư đồi T5, Phường Hồng Hà - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1009 9 Đỗ Tiến Phương
Thửa đất số 26, tờ BĐ số 19, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1010 10 Lã Quang Thăng
Thửa số 59A tờ BĐ số 17, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1011 11 Nguyễn Đức Dũng
Thửa đất số 50 tờ BĐ số 28, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1012 12 Phạm Xuân Cảnh
Thửa đất 132, tờ BĐ số 24. Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

15. PHƯỜNG HỒNG HÀ

Lĩnh vực Xây dựng

STT



1013 13 Bùi Quang Mạnh
Thửa đất số 30B tờ BĐ số 26, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1014 14 Trần Tiến Chung
Ô đất số 68, lô A10 KĐt cột 5 - cột 8 mở rộng, Phường 

Hồng Hà - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1015 15 Lưu Văn Thuyên
Thửa đất 306, tờ BĐ số 33, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1016 16 Phạm Thị Thìn
Ô số 02 QHĐC khu nhà thanh lý cửa hàng bách hoá Cột 

5, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1017 17 Nguyễn Hoài Nhơn
Ô số 3 QHĐC khu nhà thanh lý cửa hàng bách hoá Cột 

5, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1018 18 Trương Trọng Hoàng
Ô số 01 lô B3 KDC phía Tây trụ sở Điện lực 

QN,Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1019 19

Cty TNHH đầu tư và phát 

triển FLC FAROS Vân 

Đồn

Nhiệm vụ QHCT 1/500 Bến cảng hàng hoá nội địa và du 

lịch, dịch vụ tổng hợp Nam Cầu Trắng, Phường Hồng 

Hà - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

1020 20 Phạm Văn Mạnh
Ô số II thửa 240 tờ BĐ số 34 Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1021 21 Nguyễn Văn Cường
Ô số 32 lô A14 khu đô thị Cột 5- Cột 8 mở rộng, 

Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1022 22 Lê THị Hoà
Thửa đất số 132 tờ BĐ số 33, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1023 23 Đinh Ngọc Vinh
Thửa đất số 223 tờ BĐ số 33, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1024 24 Lê Thị Phương Hạnh
Ô số 65-A3 khu dân cư liền kề chợ cột 8 mới, Phường 

Hồng Hà - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1025 25 Nguyễn Mạnh Toàn
Thửa đất số 11 tờ BĐ số 37, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1026 26 Nguyễn Phương An
Ô số 30+31 khu nhà cấp 4 thanh lý sau Văn phòng Tỉnh 

uỷ Cột 8, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1027 27 Nguyễn Văn Xá
Thửa đất số 265 tờ BĐ số 33, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1028 28 Cty FLC Faros Vân Đồn

QHCT Bến cảng hàng hóa nội địa và Du lịch, dịch vụ 

tổng hợp nam Cầu trắng, Phường Hồng Hà - Thành phố 

Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

1029 29 Vũ Viết Thuyết
Thửa đất số 274 tờ BĐ số 20, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1030 30 Lê Hồng Quý
Thửa đất số 445 tờ BĐ số 42, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1031 31 Nguyễn Việt Hà
Thửa đất số 111 tờ BĐ số 26, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1032 32 Trần thị Thương
Thửa đất số 401 tờ BĐ số 38, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1033 33 Đoàn Thị Ngọc Linh
Thửa đất số 54 tờ BĐ số 19, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1034 34 Nguyễn Quang Hiếu
Thửa đất số 228 tờ BĐ số 19, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1035 35 Bùi Thị Thúy
Thửa đất số 183 tờ BĐ số 20, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1036 36 Nguyễn Văn Minh
Thửa đất số 128 tờ BĐ số 33, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1037 37
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐC cục bộ QHCT 1/500 Trung tâm hành chính tỉnh 

Quảng Ninh tại Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

1038 38
Công ty CP đầu tư Phúc 

Lê

ĐC QHCT 1/500 Chung cư kết hợp thương mại, văn 

phòng tại Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

1039 39
Công ty TNHH 1TV 

Ngọc Minh Quang

ĐC QHTMB (kèm PAKT) Khách sạn dịch vụ tại 

Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1040 40
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

Qh TMB 1/500 Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư lô G1 

thuộc QH KĐT Lán Bè cột 8, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1041 41
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB 1/200 HTKT khu tái định cư tại quỹ đất cũ của 

Công ty TNHH MTV in Quảng Ninh và Báo Quảng 

Ninh, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)



1042 42 Bùi Văn Dẫn
QH TMB thửa đất số 64 tờ BĐ số 28, Phường Hồng Hà - 

 Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1043 43 Vũ Thúy Hiền
Thửa đất số 156 tờ BĐ số 37, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1044 44 Nguyễn Văn Triệu
Thửa đất số 58 tờ BĐ số 20, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1045 45 Lương thị Thu Hương
Thửa đất số 73 tờ BĐ số 18, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1046 46 Nguyễn Xuân Đông
Thửa đất số 101 tờ BD số 21, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1047 47 Đỗ Văn Việt
Thửa đất số 209 tờ bđ số 42, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1048 48 Lương Hùng Vinh
Ô số 16 lô A6 KĐT Cột 5 - Cột 8, Phường Hồng Hà - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1049 49 Nguyễn Xuân Đông
Thửa đất số 101 tờ bđ số 21, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1050 50 Bùi Thúy Hải
Thửa đất số 84 tờ bđ số 31, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1051 51 BÙI THỊ OANH Thửa 84/38/Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

1052 52
NGUYỄN VĂN 

THƯỞNG
Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

1053 53
Ban QLDA đầu tư xây 

dựng
Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

1054 54
Công ty TNHH Đầu tư và 

Xây dựng Quảng Ninh

QH TMB 1/500 (kèm PAKT) Khu tổ hợp trung tâm tổ 

chức sự kiện, khách sạn, văn phòng, Phường Hồng Hà - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1055 55
Công ty TNHH Đầu tư và 

Xây dựng Quảng Ninh

QH TMB 1/500 (kèm PAKT) Khu tổ hợp trung tâm tổ 

chức sự kiện, khách sạn, văn phòng, Phường Hồng Hà - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1056 56
Công ty CP nước sạch 

Quảng Ninh

Trạm bơm tăng áp và bể chứa nước khu 3 tại Phường 

Hồng Hà - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

1057 57

Ngân hàng TMBP Công 

thương Việt Nam CN 

Quảng Ninh

Trụ sở làm việc PGD số 1 Ngân hàng TMCP Công 

thương, thửa 355/38/Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ 

Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

1058 58 Nguyễn Thị Tường Vi
Thửa đất số 493 tờ bđ số 42, Phường Hồng Hà - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1059 1 Lê Thị Hồng
Ô số 12 Lô A3 QH chi tiết khu trung tâm, khu dân cư và 

TĐC Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1060 2 Đào Thu Vân
số 604, khu A, tầng 1, tòa nhà Licogi 18.1, tổ 14, khu 4 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1061 3 Nguyễn Thị Loan
Số nhà 02 phố Hải Phượng tại tổ 1, khu 6 Phường Hồng 

Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1062 4 Phạm Tuấn Anh
Số nhà 211 đường Nguyễn Văn Cừ tại tổ 1, khu 3 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1063 5 Nguyễn Thị Kim Dung
Ô số 5, lô D, đường Trần Quốc Nghiễn thuộc dự án nhà 

ở phía biển, tổ 3, khu 8,  Phường Hồng Hải - Thành phố 

Hạ Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1064 6 Tạ Thị Hằng
Shophouse A3-07 A3-08 Dự án MonBay Phường Hồng 

Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1065 7 Lê Thị Kim Thụy
Shophouse A3-06 dự án Mon Bay Phường Hồng Hải - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1066 8 ĐOÀN THỊ THU TRANG
Số nhà 18, tổ 1, khu 1 Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1067 9 nguyễn ngọc sự Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1068 10 Phùng Minh Tuyết
Nhà số 01 lô A1 Khu đô thị MonBay Phường Hồng Hải - 

 Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1069 11 Trần Thị Loan
Số nhà 187 đường Nguyễn Văn Cừ tại tổ 9, khu 1 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16. PHƯỜNG HỒNG HẢI

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

STT



1070 12 Nguyễn Quang Nam
Vị trí Shop 07A/F1 Trung tâm thương mại và siêu thị 

BigC Hạ Long Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1071 13 NGUYỄN THỊ VƯỢNG
Vị trí CL06, CL21Trung tâm thương mại Big C Hạ Long 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1072 14 HOÀNG THỊ LOAN
Khu ki ốt của nhà dân - Chợ cột 3 thuộc tổ 4, khu 4B - 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1073 15 CAO BÍCH THỦY
Số nhà 40, tổ 4, khu 7B - Phường Hồng Hải - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1074 16 TRẦN MINH TIẾN
Số nhà 2 phố Hoàng Diệu  - Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1075 17 LÊ ANH QUANG
Số nhà 29, tổ 2, khu 4B - Phường Hồng Hải - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1076 18 Chu Văn Ánh Tổ 1, khu 1A Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1077 19 Ngô Bích Thủy
A2-24 dự án khu đô thị mới hiện đại phía đông Hòn Cặp 

Bè Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1078 20 BÙI ĐÌNH TUẤN
Ô số 71 khu nhà ở sân vườn và khu đất cho các cơ quan 

phía Nam Trường dân tộc nội trú tại tổ 6, khu 6 - 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1079 21 PHẠM BÁ DƯƠNG
Nhà số A7-13 Khu đô thị Mon Bay - Phường Hồng Hải - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1080 22 Nguyễn Văn Hội
Số nhà 4, tổ 9, khu 3 Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1081 23 NGUYỄN HỮU PHONG
Căn hộ số 903 tầng 9 Tòa nhà FLC GRAND HOTEL 

HALONG - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1082 24 DOÃN VŨ TUẤN
Nhà số 19-A8 Khu đô thị Mon Bay Phường Hồng Hải - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1083 25 ĐOÀN PHƯƠNG LOAN
Ô số 11 lô A1 Khu đô thị mới hiện đại phía Đông Hòn 

Cặp Bè - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1084 26 Lê Phương Dung
Số nhà 463 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ 3, khu 6 Phường 

Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1085 27 Trần Văn Tiến
Nhà số 35 lô A8 Khu đô thị Mon Bay Phường Hồng Hải 

- Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1086 28 ĐOÀN NGỌC HƯNG
Ô số 5 lô B2 khu đô thị Cột 5 - Cột 8 tại tổ 6, khu 8 - 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1087 29 Nguyễn Thị Ngọc Phương
Nhà số A2-04 Khu đô thị Mon Bay Phường Hồng Hải - 

Thành phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1088 30 Bùi Thị Huyên
Số nhà 35, ngõ 3, phố Hồng Long, tổ 2, khu 4B Phường 

Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1089 31 GIANG ĐỨC HÙNG
Số nhà 20, tổ 10, khu 3 - Phường Hồng Hải - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1090 32 BÙI MINH ĐỨC Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1091 33 NGUYỄN VĂN ĐOÀN Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1092 34 PHẠM THỊ MINH CHÂU
355 NGUYỄN VĂN CỪ Nguyễn Văn Cừ - Phường 

Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1093 35 VŨ ĐÌNH TRÌNH
265  Nguyễn Văn Cừ - Phường Hồng Hải - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1094 36 Nguyễn Thị Ánh
Số nhà 01, ngõ 1 phố Hải Thịnh, tổ 2, khu 6B Phường 

Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1095 37 BÙI LAI AN
Số nhà 10, tổ 6, khu 5 Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1096 38
NGUYỄN THU 

PHƯƠNG

Số nhà 18, phố Hải Phúc, tổ 4, khu 4D Phường Hồng 

Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1097 39
PHẠM THỊ THANH 

TUYỀN
Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1098 40 Mai Thị Ninh Tổ 3, khu 6B Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1099 41 Hà Đức Việt
Số nhà 28, tổ 4, khu 1 Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1100 42 NGUYỄN THỊ TRANG Tổ 2, khu 6A Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1101 43 Đào Đức Nam
Số nhà 123 đường Nguyễn Văn Cừ Phường Hồng Hải - 

Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1102 44 Đặng Thanh Tùng
Số nhà 473, tổ 8 khu 5, đường Nguyễn Văn Cừ - Phường 

Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1103 45 Dương Thị Huyền Trang
Số nhà 29 đường Võ Nguyên Giáp Phường Hồng Hải - 

Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1104 46 Trần Trọng Nghĩa Tổ 4, khu 4B Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1105 47 VŨ MẠNH QUÝ
Số nhà 184, tổ 3, khu 4B Phường Hồng Hải - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh



1106 48 Lê quang minh Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1107 49 LƯƠNG TUẤN HẠNH Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1108 50 NGUYỄN THỊ HẢI HẬU Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1109 51 Bùi Thị Hải Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1110 52 Phạm Hải Thịnh
Số nhà 371, tổ 11B, khu 3 Nguyễn Văn Cừ - Phường 

Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1111 53 CÙ THỊ LAN Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1112 54 NGÔ ĐỨC LÝ Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1113 55 Nguyễn Xuân Tình
Số nhà 41, tổ 4, khu 4B, Phường Hồng Hải - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1114 56 Trương Cẩm Anh
Số nhà 10 phố Hải Minh Phường Hồng Hải - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1115 57 Vũ Đức Khánh Tổ 1, khu 6B Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1116 58 Giang Ngọc Xã
Ô 2, lô B2 khu đô thị Cột 5-Cột 8 Phường Hồng Hải - 

Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1117 59 Nguyễn Thụy Trình Tổ 1, khu 6C Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1118 60 LƯƠNG VĂN MẠNH Tổ 4, khu 4C - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1119 61 Dương Thị Thùy Dung Hồng Hải Đăng ký hợp tác xã

1120 62 Bùi Hoàng Hiệp Tổ 31B, khu 3 Phường Cao Xanh - Thành phố Hạ Long
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh

1121 63 Ngô Thị Oanh Hồng Hải Chấm dứt đăng kí kinh doanh

1122 64 Nguyễn Thị Hà My
555 Nguyễn Văn Cừ Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1123 65 Lê Thị Hoa Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1124 66 NGUYỄN VĂN PHIẾM Tổ 2, khu 8 - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1125 67 Nguyễn Thị  Triệu Tổ 5, khu 8 Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1126 68 PHẠM THỊ HẰNG NGA Tổ 6, khu 6C - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1127 69 BÙI VIỆT ANH
Số 47, Tổ 4, Khu 4B - Phường Hồng Hải - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1128 70 NGUYỄN VĂN TY Tổ 1, khu 1 - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1129 71 VŨ THỊ DUYÊN
Ô số 19 lô C tổ 2, khu 6C - Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1130 72 NGUYỄN DUY HIẾU Tổ 1, khu 6C - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1131 73 NGUYỄN THỊ CẨN Tổ 2, khu 4B - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1132 74 NGUYỄN HỮU PHÚ Tổ 7, khu 7B - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1133 75 Quách Thị Lệ Thủy
Nhà số a5-01 Khu đô thị Mon Bay Phường Hồng Hải - 

Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1134 76 VŨ THỊ HÀ
Số nhà 51, tổ 2, khu 4A Phường Hồng Hải - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1135 77 NGÔ THỊ NHƯ QUỲNH Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1136 78 Nguyễn Thị Thanh Thủy Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1137 79 TRẦN THANH TÙNG Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1138 80 HÀ THÚY NGA
Lô 33-34, A12, tổ 2, khu 4, phường Hồng Hải  - Thành 

phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1139 81
NGUYỄN ĐỨC TOÀN ( 

NGUYỄN ĐỨC TOÀN )
Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1140 82
CHU THỊ BÍCH 

THƯƠNG
Tổ 5B, khu 10 - Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1141 83 Nguyễn Văn Vinh Tổ 1, khu 4 Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1142 84 ĐINH THỊ QUYÊN Tổ 5, khu 1B Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh



1143 85 Ngô Hoàng Long Tổ 3, khu 6C Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1144 86 PHẠM THẾ KHIÊM
Nhà số A9-3 Khu đô thị Mon Bay Phường Hồng Hải - 

Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1145 87 Vũ Thị Yến
Số nhà 18, ngõ 2 phố Hải Long, tổ 3, khu 4A Phường 

Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1146 88 Phạm Đông Anh Tổ 1, khu 1A Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1147 89
NGUYỄN QUỐC HƯNG 

( CƠ SỞ 2)
Hồng Hải Chấm dứt

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

1148 1
Hoàng Công Tráng- 

Nguyễn Thị Lê
Hồng Hải

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1149 2
Nguyễn Đức Minh- Vũ 

Thị Vân Khánh
Hồng Hải

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1150 3
Đào Duy Cát- Trần Thị 

Tô Huệ
Hồng Hải

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1151 4
Đào Xuân Diễn - Vũ Thị 

Gái
Hồng Hải

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1152 5 Phạm Ngọc Thanh
Ô số 17 lô A11* QH khu trung tâm, khu dân cư và TĐC, 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1153 6 Nguyễn Trung Kiên
Thửa đất số 298 tờ bản đồ số 32, Phường Hồng Hải - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1154 7 Đoàn Hữu Quang
Ô số A1 lô A2 khu đô thị Cột 5 - Cột 8, Phường Hồng 

Hải - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1155 8 Vũ Thế Linh
Thửa đất số 268 tờ BĐ số 37, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1156 9 Vũ Xuân Sửu
Thửa đất số 39 tờ BĐ số 31, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1157 10
Công ty CP ĐTXD&PT 

Việt Đức

Nhóm nhà ở liên kế tại lô B2, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

1158 11 Nguyễn Thu Hằng
Thửa đất số 239 tờ bản đồ số 16, Phường Hồng Hải - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1159 12 Nguyễn Bá Quyền
Thửa đất số 270 tờ BĐ số 37, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1160 13 Chu Văn cao
Thửa số 169 tờ BĐ số 27, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1161 14 Bùi Việt Anh
Ô 10 lô A11* QH KDC TĐC trung tâm, Phường Hồng 

Hải - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1162 15 Phan Thị Thao
Ô 01 QH 3 hộ dân trên khu đất tổ hợp Tân Hải khu lấn 

biển cột 3, Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1163 16 Vũ Hồng Tân
Thửa đất 106 tờ BĐ số 16, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1164 17
Doanh nghiệp tư nhân 

Hồng Ngọc

Khu dân cột 5 tại Phường Hồng Hà và Phường Hồng Hải 

- Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

1165 18
Doanh nghiệp Tư nhân 

Hồng Ngọc

QHCT Khu dân cư tại khu vực cột 5, Phường Hồng Hải 

và Hồng Hà - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

1166 19
Công ty TNHH HDMON 

Hạ Long

ĐC cục bộ QH tổng mặt bằng sử dụng đất (đính chính số 

liệu về diện tích và điều chỉnh tỉ lệ xây dựng tại một số 

căn hộ) 1/500 dự án KĐT mới hiện đại phía Đông hòn 

Cặp Bè, Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận Đồ án quy hoạch Quy 

hoạch phân khu; Quy hoạch chi 

tiết; tổng mặt bằng, phương án 

kiến trúc công trình; thiết kế đô thị 

riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt 

bằng công trình hạ tầng, công trình 

theo tuyến

1167 20 Công ty TNHH HDMON
Thoả thuận QH TMB Nhà hỗn hợp cao tầng, Phường 

Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận Đồ án quy hoạch Quy 

hoạch phân khu; Quy hoạch chi 

tiết; tổng mặt bằng, phương án 

kiến trúc công trình; thiết kế đô thị 

riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt 

bằng công trình hạ tầng, công trình 

theo tuyến

1168 21 Vũ Thị Loan
Thửa đất 269, tờ BĐ số 23, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1169 22 Quách Thị Lệ Thuỷ
Thửa đất số 57A + 57B tờ bản đồ số 37, Phường Hồng 

Hải - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1170 23 Trịnh Tiến Thành
Ô số 43 KTX gia đình quân nhân - BCH quân sự tỉnh 

QN, Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

16. PHƯỜNG HỒNG HẢI

Lĩnh vực Xây dựng

STT



1171 24 Nguyễn Giang Nam
Thửa đất số 272 tờ bản đồ số 33, Phường Hồng Hải - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1172 25 Hoàng Văn Mạnh
Ô số 3 QH đất ở ông Đào Văn Sung KTX Bãi Xít cột 2, 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1173 26 Trương Văn Khoa
Thửa đất số 90 tờ BĐ số 33, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1174 27 Công ty CP F&B Ba Sao
QH TMB Trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà hàng tại 

quỹ đất mặt nước phía đông hòn Cặp Bè, Phường Hồng 

Hải - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

1175 28
Công ty TNHH HDMON 

Hạ Long

QHCT TMB, phương án KT công trình Nhà hỗn hợp 

cao tầng thuộc dự án KĐT mới hiện đại phía ĐÔng hòn 

Cặp Bè, Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

1176 29
Ban QLDA ĐTXD khu 

vực

QH TMB 1/500 Trụ sở Agribank Hạ Long tại phường 

Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

1177 30 Đỗ Công Tiến (đại diện)
QH TMB Cải tạo sửa chữa tuyến đường tổ 7, 8 khu 3 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

1178 31 KHỔNG VĂN VÂN
Thửa đất 256, tbđ số 32, Phường Hồng Hải - Thành phố 

Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1179 32 Nguyễn Thị Nụ
Thửa đất số 3 tờ BĐ số 14, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1180 33 Ngô Văn Hoà
Thửa đất số 437 tờ BĐ số 14, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1181 34 Lê Văn Hùng
Ô số 54 KTX lấn biển sau làng giao thông cạnh Cty than 

Đông Bắc khu C Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1182 35 Trần Đăng Khuê
Thửa đất 209, tbđ số 24, Phường Hồng Hải - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1183 36
Công ty TNHH MTV đầu 

tư phát triển Nguyễn Kim

ĐC QH TMB 1/500 (kèm PAKT) Khách sạn, TTTM và 

chợ Hạ Long III, Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1184 37
Công ty CP ĐTXD&TM 

M.K.L

Điều chỉnh cục bộ các ô đất 01 đến 05 thuộc QH Nhóm 

nhà ở, trường học Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ 

Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1185 38 Ban QLDA ĐTXD
Điều chỉnh cục bộ QH TMB trường TH Quang Trung, 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1186 39 Đào Thanh Tùng
Thửa đất số 360 tờ BĐ số 15, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1187 40 Vũ Đình Kỳ
Thửa đất số 73 tờ BĐ số 56, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1188 41 Nguyễn Thị Thanh
Thửa đất số 23 tờ BD số 23, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1189 42 Nguyễn Hoàng Văn
Thửa đất số 181 tờ BĐ số 7, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1190 43 Nguyễn Anh Tuấn
Thửa đất số 100 tờ BD số 24, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1191 44 Phùng Ngọc Phong
Thửa đất số 196 tờ BĐ số 17, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1192 45
Công ty THNN HDMON 

Hạ Long

ĐC Thiết kế đô thị công trình Nhà ở liên kế và nhà phố 

TM thuộc dự án KĐT mới hiện đại phía Đông hòn Cặp 

Bè, Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

1193 46 Công ty CP tập đoàn FLC

NV ĐCQHCT 1/500 Quần thể trung tâm hội nghị, khu 

dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC 

Hạ Long, Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

1194 47 Công ty CP tập đoàn FLC
NV ĐC QHCT 1/500 Sân golf Ngôi sao Hạ Long, 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

1195 48 Ban QLDA Thành phố

TMB điều chỉnh (lần 3) hệ thống thoát nước hạ lưu cửa 

xả A sân golf ngôi sao Hạ Long, Phường Hồng Hải - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)



1196 49 Ban QLDA Thành phố

ĐC QHTMB 1/200 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường và 

cống thoát nước tại ngõ 12 khu 5, Phường Hồng Hải - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1197 50
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐC cục bộ QHTMB Xây dựng tuyến cống thoát nước 

phía hạ lưu cửa xả sân golf tại ngõ 19 khu 7B, Phường 

Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1198 51

Nguyễn Thị Lan, Bế 

Chiến Thắng, Nguyễn Thị 

Hương, Nguyễn Thị Hoa, 

Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn 

Văn Mạnh, Nguyễn Xuân 

Thủy

QH TMB Tuyến kè và sử dụng đất tại các thửa 

398,399,400,392,393,394,395,423,424,425,44,45, 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1199 52

Công ty TNHH MTV đầu 

tư phát triển Nguyễn Kim 

Quảng Ninh

ĐC QH TMB 1/500 Khách sạn, trung tâm thương mại 

và chợ Hạ Long III, Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ 

Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1200 53
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB 1/500 Mở rộng Trường THPT Hòn Gai, 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1201 54 Nguyễn Thị Tình
Ô số 21 lô A khu dân cư sau chợ Cột 5 (thuộc lô D1, 

D2) khu đô thị Lán Bè cột 8, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1202 55 Nguyễn Thanh Tuấn
Thửa đất số 268 tờ bđ số 18, Phường Hồng Hải - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1203 56 Vũ Xuân Sửu
Thửa 39 tờ bđ số 31, Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ 

Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1204 57 Phạm Sóng Hồng
Ô số 11 lô A7 Khu trung tâm, KDC và TĐC Phường 

Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

1205 58
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐC QHTMB 1/500 Quỹ đất xen kẹp tại khu phố 10, 

Phường Hồng Hải - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1206 1 Vũ Quốc Hoàn Tổ 13, khu 4, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1207 2 Nguyễn Văn Thanh
Số nhà 22, tổ 5C, khu 2 Phường Hùng Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1208 3 Đàm Xuân Bách
Căn hộ số 2407 Chung cư Green Bay Premium Phường 

Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1209 4 LÊ THỊ THU THỦY
Số nhà 33, tổ 2, khu 1 - Phường Hùng Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1210 5
NGUYEN THI NGOC 

ANH

Căn hộ số 1406 tòa B Chung cư Green Bay Garden 

Hoàng Quốc Việt - Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1211 6 Hoàng Thị Na
Căn hộ số A1705 Chung cư Green Bay Garden Phường 

Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1212 7 Nhữ Thị Ái
Căn hộ số 1819 tòa A Chung cư Green Bay Garden 

Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1213 8 Nguyễn Ngọc Châm
Căn hộ số 310, 311 tòa B Chung cu Green Bay Garden 

Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1214 9 Nguyễn Thị Thu Hường
Căn hộ số 1804 tòa A Chung cư Green Bay Garden 

Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1215 10 CAO THỊ THU HIỀN
Căn B1201, tòa B, chung cư Greenbay Garden Hoàng 

Quốc Việt - Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1216 11 Nguyễn Hoàng Hải
Căn hộ B1111 Chung cư Green Bay Garden Hoàng 

Quốc Việt - Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1217 12 Nguyễn Thị Tỵ
Số nhà 772, tổ 15, khu 4 Phường Hùng Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17. PHƯỜNG HÙNG THẮNG

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

STT



1218 13 LÊ SỸ ĐỒNG
Ô số 7+8+9+10+11 lô LK4-4 khu Đa giác 4 - Phường 

Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1219 14 LÊ MẠNH HÙNG
Số nhà 7, tổ 3B, khu 1 - Phường Hùng Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1220 15 TRẦN VIỆT HÒA
Số nhà 414, tổ 10A, khu 4A Phường Hùng Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1221 16 UÔNG THỊ THỦY Tổ 3B, khu 1 Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1222 17 Hà Thanh Thủy
Ô số 21 lô 17 +18 khu đô thị Đông Hùng Thắng Phường 

Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1223 18 Dương Vân Anh
Số nhà 35, tổ 6B, khu 2 Phường Hùng Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1224 19 Phạm Văn Tài Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1225 20 Vũ Văn Nhượng
Khu 7B-01 tổ hợp thương mại và giải trí Hạ Long 

Marine plaza Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1226 21 Nguyễn Văn Minh
Số nhà 30 khu đô thị Marine Phường Hùng Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1227 22 Bùi Thị Thu Huyền Tổ 4, khu 1 Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1228 23 Nguyễn Thị Hạnh
Số nhà 3D, lô D, khu nhà ở Green Bay Village Phường 

Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1229 24 Vũ Xuân Trường
Tổ 10A, khu 4A Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1230 25
NGUYỄN MINH 

THANH

Căn 4 lô D khu Green Bay Village Phường Hùng Thắng - 

 Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1231 26
NGUYỄN THỊ HỒNG 

PHẤN

Ô số A31 lô LK29 Khu phố liền kề San hô - Phường 

Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1232 27 NGUYỄN THỊ NAM
Tầng 1 chợ đêm Hạ Long Marine Plaza - Phường Hùng 

Thắng - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1233 28 LƯƠNG TRẦN HÀ DUY
Khu du lịch dịch vụ thương mại kết ợp Little Viet Nam - 

Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1234 29 HOÀNG VĂN LỢI
Tổ 8B, khu 3 - Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1235 30 PHAM THI NGUYET
Green Bay Premium Hoàng Quốc Việt - Phường Hùng 

Thắng - Thành phố Hạ Long

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh 

doanh

1236 31 NGÔ HẮC HUYÊN Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1237 32 ĐINH THỊ THU THẢO
số nhà 170, tổ 7A, Khu 2 Hùng Thắng - Phường Hùng 

Thắng - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1238 33 Vũ Thị Bích
Số nhà 154, tổ 6, khu 2 Phường Hùng Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1239 34 VŨ THỊ DUYÊN Tổ 7A, khu 2 Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1240 35

NGÔ TUẤN KHANH ( 

Hộ Kinh Doanh Ngô 

Tuấn Khanh )

Căn Hộ 2413 Chung Cư Green Bay Premium Hoàng 

Quốc Việt - Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1241 36 Đỗ Thị Uyên
Căn hộ số S5-206 Chung cư Sunrise Phường Hùng 

Thắng - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1242 37  Bùi Huy Hiển
Ô số 19 lô LK4-4 khu Đa giác 4 Phường Hùng Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1243 38 Hoàng Văn Tinh Tổ 3B, khu 1 Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1244 39 DƯƠNG THỊ HƯƠNG
Tổ 11C, khu 4A Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1245 40 Bùi Huy Mạnh
Tầng 7, 8 nhà số MS-68 Dự án Hạ Long Marina Square 

Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1246 41 DƯƠNG THỊ LINH
Tổ 14, khu 4B Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1247 42 Đỗ Văn Hải Tổ 5C, khu 2 Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

1248 1 Công ty CPTVĐT Pegasus
Khu phức hợp GD quốc tế Singapore, Phường Hùng 

Thắng - Thành phố Hạ Long
Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

1249 2 Lương Quốc Tỵ
Ô số 12- QH điều chỉnh KTX A8 Phường Hùng Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1250 3 Công ty cổ phần Central
QH TMB Khách sạn 5 sao tại ô đất số 1 lô H29, Đa giác 

4, KĐTDV Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng - Thành 

phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

17. PHƯỜNG HÙNG THẮNG

Lĩnh vực Xây dựng

STT



1251 4 Nguyễn Mạnh Hùng
Thửa đất số 300 tờ BĐ số 8, Phường Hùng Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1252 5 Phạm Minh Khôi
Ô số K3 lô K Khu biệt thự phía Tây Hùng Thắng, 

Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1253 6 Nguyễn Văn Mùi
Thửa số 300+301 tờ BĐ số 62 Phường Hùng Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1254 7 BAN QLDA TP
QH TMB  tuyến cống thoát nước và đường BT khu 4B, 

Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

1255 8 Bùi Đức Long
Thửa đất số 615 tờ BĐ số ..., Phường Hùng Thắng - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1256 9 Đoàn Văn Ngân
Thửa đất số 32 tờ BĐ số 17, Phường Hùng Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1257 10 Vũ Văn Thủy
Thửa đất số 9 tờ BĐ số 39, Phường Hùng Thắng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1258 11 Vũ Xuân Thành

QH TMB 1/500 Điều chỉnh cục bộ Lô đất số 7 + 8, ô đất 

LK4-13, Đa giác 4, Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, 

Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1259 12 Hoàng Công Tráng

QH TMB 1/500 ĐC cục bộ Lô đất số 01+02+03+03A ô 

LK4-12 đa giác 4 KDDTDV Hùng Thắng, Phường Hùng 

Thắng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1260 13
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB Nhà văn hóa khu 2 Phường Hùng Thắng - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1261 14 Lê Thị Phương
Thửa đất số 11 tờ BĐ số 48, Phường Hùng Thắng - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1262 15 Bùi Quang Anh
Thửa đất số 12A1.A tờ bđ số 10, Phường Hùng Thắng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1263 16 MAI XUÂN TIẾN Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

1264 17
Công ty cổ phần đầu tư 

bất động sản TASECO

ĐCCB Phương án thiết kế kiến trúc Tòa nhà hỗn hợp 

thương mại địch vụ và căn hộ chung cư Alacarte 

HajLong tại lô đất H30-H33 bán đảo số 2 KDDTDV 

Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1265 1 Phạm Anh Tuấn
Số nhà 65 phố Giếng Đồn, tổ 8, khu 1 Phường Trần 

Hưng Đạo - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1266 2 Đinh Thị Ngọc Hoa
Số nhà 182, tổ 6, khu 1 Giếng Đồn - Phường Trần Hưng 

Đạo - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1267 3 Đặng Thu Trang
Số nhà 82, tổ 10, khu 4 Phường Trần Hưng Đạo - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1268 4 Lưu Phương Lan
Số nhà 58 Tô Hiến Thành tại tổ 12, khu 4 Phường Trần 

Hưng Đạo - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1269 5 TRẦN THỊ HƯƠNG
Số nhà 4, tổ 3, khu 3 Phường Trần Hưng Đạo - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1270 6 VŨ THỊ THÙY TRANG
Số nhà 313, tổ 8, khu 4, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1271 7 PHẠM QUỐC VIỆT
Số nhà 6, tổ 4, khu 5 - Phường Trần Hưng Đạo - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1272 8 Dương Văn Tài
Số nhà 91 Tô Hiến Thành, tổ 10, khu 4 Phường Trần 

Hưng Đạo - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1273 9 BÙI VIỆT HÀ
Tổ 1, khu 3 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1274 10 NGUYỄN THỊ LƯƠNG
Số nhà 27, Tổ 1, khu 4 Phường Trần Hưng Đạo - Thành 

phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1275 11 LƯU THỊ THU HÀ Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1276 12 VŨ THỊ CẨM HÀ
Tổ 2 Khu 2 - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1277 13 MẠCH XUÂN PHƯƠNG
Số nhà 25, tổ 1, khu 3 - Phường Trần Hưng Đạo - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

STT

18. PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Lĩnh vực tài chính kế hoạch



1278 14 HỒ NGỌC PHÚC
Số nhà 51, tổ 5, khu 5 - Phường Trần Hưng Đạo - Thành 

phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1279 15 LƯU THỊ VÂN ANH
Số nhà 06, tổ 10, khu 1 - Phường Trần Hưng Đạo - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1280 16 TẠ THỊ LUYẾN Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1281 17 Phạm Thanh Nhàn
Số nhà 65 phố Giếng Đồn Phường Trần Hưng Đạo - 

Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1282 18 phạm thị huyền
Tổ 1, khu 5 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1283 19 Nguyễn Thị Kim Thoa
Tổ 10, khu 1 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1284 20 Lê Mạnh Dũng Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1285 21 NGUYỄN VĂN BÌNH
Số nhà 9 tầng 1 lô 7 chung cư 5 tầng Phường Trần Hưng 

Đạo - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1286 22 Vũ Thị Vân
Tổ 2, khu 5 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1287 23 Nguyễn Văn Sừ Trần Hưng Đạo Chấm dứt đăng kí kinh doanh

1288 24 Trương Thúy Vân
Tổ 4, khu 4 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1289 25 Bế Thúy Phượng
Tổ 7, khu 1 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1290 26 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Tổ 1, khu 2 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1291 27 Trần Văn Duy
Tổ 1, khu 3 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1292 28 Nguyễn Văn Thành
Tổ 3, khu 1 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1293 29 DƯƠNG THỊ HIỀN
Tổ 12, khu 4 - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1294 30 NGUYỄN THỊ HỢI
Số nhà 58, tổ 10, khu 4 - Phường Trần Hưng Đạo - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1295 31 Vũ Tuấn Anh
Tổ 7, khu 1 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1296 32 Bùi Lê Thảo
Số nhà 13, tổ 1, khu 3 Phường Trần Hưng Đạo - Thành 

phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1297 33 nguyễn thị thanh hương
Tổ 3, khu 5 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1298 34 ĐOÀN TRUNG HOÀNG
Tổ 2, khu 5 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1299 35 VŨ THỊ THÙY TRANG
Tổ 11, khu 4 - Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1300 36 Vũ Thị Thùy Trang
Tổ 11, khu 4 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1301 37 Nguyễn Thu Hà
Tổ 11, khu 4 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1302 38 TRẦN ĐẠO ĐỨC
Tầng 5 Chung cư Lideco - Phường Trần Hưng Đạo - 

Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1303 39 LÊ MẠNH HÙNG Tổ 5, khu 1 Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1304 40
Ngô Việt Hùng- Ngô Thị 

Hồng Hằng
Trần Hưng Đạo 

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

1305 1 Phạm Mạnh Hùng
Ô số 3+ 4 QH lô nhà thanh lý 19 hộ TT Bệnh viện đa 

khoa tỉnh QN, Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ 

Long

Cung cấp thông tin quy hoạch

1306 2
Ngân hàng TMCP ĐTPT 

Việt Nam

QH TMB trụ sở chi nhánh BIDV Hạ Long, Phường Trần 

Hưng Đạo - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1307 3 Lê Thị Thu Hương
Thửa đất số 100 tờ BĐ số 8, Phường Trần Hưng Đạo - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1308 4 Lê Thị Thu Hương
Thửa đất số 101A tờ BĐ số 8, Phường Trần Hưng Đạo - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1309 5
Công ty CP thương mại 

dịch vụ Hương Lan

ĐC QHCT 1/500 Công trình khách sạn, văn phòng và 

thương mại dịch vụ Hương Lan, Phường Trần Hưng Đạo 

- Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

STT
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Lĩnh vực Xây dựng



1310 6 Phạm Văn Thắng
Ô số 2 QHCT khu 7 hộ tập thể trung tâm y tế dự phòng 

Tỉnh, Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1311 7 Hoàng Gia Trung
Ô số 3 QHCT khu 7 hộ TT trung tâm y tế dự phòng 

Tỉnh, Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1312 8 TRẦN QUANG THANH Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

1313 9 VÕ PHI HÙNG 
ĐCCB chỉ giới xây dựng tại thửa đất số 546 tờ bđ số 14, 

Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1314 1 PHẠM THỊ HÀ
Lô DV 14  đường Ngọc Châu  - Phường Tuần Châu - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1315 2 Đỗ Thị Thu Trang
Số nhà D5, nhà cảng 1 Tuần Châu (tổ 22, khu 5) Phường 

Tuần Châu - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1316 3 Trần Văn Tiến
Tại tàu CARINA CRUISE biển số tàu 6736 Cảng tàu 

khách quốc tế Tuần Châu Phường Tuần Châu - Thành 

phố Hạ Long

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1317 4 Phan Văn Bằng
Căn hộ số A49 khu đô thị Nam Tuần Châu Phường Tuần 

Châu - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1318 5 BÙI ĐỨC THỌ
A68,A69,A70 khu Âu Tàu Phường Tuần Châu - Thành 

phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1319 6 NGUYỄN ANH THẮNG
Ô số A39 khu Cảng tàu Nam Tuần Châu - Phường Tuần 

Châu - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1320 7 Hoàng Thị Mây
Thửa đất số 72 tờ bản đồ số 30 tại tổ 16, khu 3 Phường 

Tuần Châu - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1321 8 PHẠM KHẮC BỐN Phường Tuần Châu - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1322 9 NGÔ DOÃN CƯỜNG
Cảng tàu khách du lịch quốc tế Tuấn Châu Phường Tuần 

Châu - Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1323 10 Ngô Đình Hoàn Phường Tuần Châu - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1324 11 Trần Mạnh Hùng Phường Tuần Châu - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1325 12 TRẦN VĂN SÔ Phường Tuần Châu - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

1326 1 Lê Trọng Trung
Ô số 11 lô C khu QH cụm biệt thự số `1, Phường Tuần 

Châu - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1327 2 Công ty Cổ phần Hanel

Thoả thuận Nhiệm vụ QHCT khu Công viên Công nghệ 

thông tin tập trung QN, Phường Tuần Châu - Thành phố 

Hạ Long

Thỏa thuận Đồ án quy hoạch Quy 

hoạch phân khu; Quy hoạch chi 

tiết; tổng mặt bằng, phương án 

kiến trúc công trình; thiết kế đô thị 

riêng; chấp thuận và phê duyệt mặt 

bằng công trình hạ tầng, công trình 

theo tuyến

1328 3 Lê Đức Khôi
Thửa đất số 3 tờ BĐ số 47, Phường Tuần Châu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1329 4
Công ty TNHH ÂU Lạc 

Quang Ninh

QH TMB Điểm lưu niệm Bác Hồ tại Khu du lịch và giải 

trí quốc tế Tuần Châu, Phường Tuần Châu - Thành phố 

Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

1330 5 Công ty CP T&H Hạ Long
Cửa hàng xang dầu quốc tế tại cảng Ngọc Châu, Phường 

Tuần Châu - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

1331 6 LƯU THỊ LUẬN Phường Tuần Châu - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1332 1 Vũ Thị Nhung
Số nhà 142, tổ 2, khu 1 Phường Việt Hưng - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

20. PHƯỜNG VIỆT HƯNG

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

STT

STT

19. PHƯỜNG TUẦN CHÂU

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

19. PHƯỜNG TUẦN CHÂU

Lĩnh vực Xây dựng

STT



1333 2 NGUYỄN VĂN HOÀNG
Số nhà 355B, tổ 4, khu Vạn Yên - Phường Việt Hưng - 

Thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1334 3
NGUYỄN TRỌNG THÁI 

DƯƠNG
Phường Việt Hưng - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1335 4 ĐẶNG NGỌC TRUNG
Số nhà 211, tổ 1, khu 10 Phường Việt Hưng - Thành phố 

Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1336 5 ĐOÀN THỊ LAN Phường Việt Hưng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1337 6 NGUYỄN ANH HÀO TỔ 4, KHU 2 - Phường Việt Hưng - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1338 7
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG ( CƠ SỞ 2 )
Việt Hưng ĐKKD

1339 8
DƯƠNG THỊ MÝ ( CƠ 

SỞ 2)
Việt Hưng ĐKKD

1340 9
HOÀNG THỊ LAN ANH 

( CƠ SỞ 2)
Việt Hưng Chấm dứt

1341 10
LƯU ANH DUY ( CÔ 

SỞ 2 )
Việt Hưng Thay đổi ĐKKD

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

1342 1 Đào Thị Khanh
Thửa số 34 tờ BĐ số 81, Phường Việt Hưng - Thành phố 

Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1343 2 Phạm Duy Long
Thửa đất số 101 tờ BĐ số 26, Phường Việt Hưng - 

Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1344 3
Công ty Điện lực Quảng 

Ninh

Xây dựng xuất tuyến 22kV lô 471 và 481 sau TBA 

110kV Cái Dăm cấp điện khu vực Phường Việt Hưng và 

Hoành Bồ, - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

theo tuyến trong đô thị

1345 4 Nguyễn Như Hoa Phường Việt Hưng - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp huyện 

( Đối với nhà ở riêng lẻ đô thị )

1346 5 Nguyễn Minh Hiển
Thửa đất số 38C tờ BĐ số 69, Phường Việt Hưng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1347 6 Mạc Thị Lựu
Thửa đất số 66 tờ BĐ số 97, Phường Việt Hưng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1348 7 Nguyễn Thị Nguyệt
Thửa đất số 30 tờ BĐ số 46, Phường Việt Hưng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1349 8 Hoàng Minh Tuấn
Thửa đất số 02 tờ BĐ số 160, Phường Việt Hưng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1350 9 Trịnh Thị Kim Liên
Thửa đất số 03, tờ BĐ số 97, Phường Việt Hưng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1351 10 BÙI THỊ LÀNH
Thửa đất 54, tbđ số 61 - Phường Việt Hưng - Thành phố 

Hạ Long

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối 

với nhà ở riêng lẻ tại đô thị

1352 11 BAN QLDA TP
QHĐC TMB trường mầm non Việt Hưng, Phường Việt 

Hưng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

1353 12 Đào Bá Huy
Thửa đất số 61 tờ BĐ số 30, Phường Việt Hưng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1354 13 Lê Minh Cư
Thửa đất số 14 tờ BĐ số 89, Phường Việt Hưng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1355 14 Nguyễn Văn Hạ
Thửa đất số 149 tờ BĐ số 99, Phường Việt Hưng - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1356 15 Tô Thị Lai (CƠ SỞ 2) Phường Việt Hưng - Thành phố Hạ Long Cung cấp thông tin quy hoạch

1357 16 PHạm Thị Thùy
Thửa đất số 5A tờ BĐ số 91, Phường Việt Hưng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1358 17 Phạm Khắc Hưởng
Thửa đất số 36 tờ BĐ 93, Phường Việt Hưng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1359 18 Quách Trọng Tuấn Phường Việt Hưng - Thành phố Hạ Long Cung cấp thông tin quy hoạch

1360 19 Nguyễn Thị Kết Phường Việt Hưng - Thành phố Hạ Long Cung cấp thông tin quy hoạch

1361 20 Nguyễn Thị Hằng
Thửa số 38 tờ BĐ số 70 Phường Việt Hưng - Thành phố 

Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1362 21 Ban QLDA Thành phố
QH TMB Nhà văn hóa khu 5 và khu vui chơi cho thanh 

thiếu niên, Phường Việt Hưng - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

20. PHƯỜNG VIỆT HƯNG

Lĩnh vực Xây dựng

STT



1363 22
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB Nhà văn hóa khu 2 (mới), Phường Việt Hưng - 

 Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1364 23 Dương Thị Thảo
Thửa đất số 79 tờ BĐ số 97, Phường Việt Hưng - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1365 24
NGUYỄN THANH 

HƯỜNG
Thửa 77/85/Phường Việt Hưng - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

1366 25 Nguyễn Như Hoa Phường Việt Hưng - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

1367 26
Nguyễn Quang Tuyển -

 Nguyễn Thị Bảy
Việt Hưng

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1368 27
Đinh Công Tiện - 

Vũ Thị Thanh
Việt Hưng

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1369 28 Bùi Hùng Cường Việt Hưng Cung cấp TTQH

1370 29 Phạm Thị Hồng Việt Hưng Cung cấp TTQH

1371 30 Hà Thị Nghiệm Việt Hưng Cung cấp TTQH

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1372 1 Đồng Hoàng Long
Số nhà 161 đường Lê Lợi, tổ 6, khu 5, phường Yết Kiêu, 

thành phố Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1373 2 Đặng thị quảng
Số nhà 21 tổ 5 khu 1 Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ 

Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1374 3 Bùi Thị Thu Hương Tổ 5, khu 3 Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1375 4 Phạm Thị Hồng Nhung
Số nhà 325B, tổ 1, khu 3 Phường Yết Kiêu - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1376 5 NGÔ BÁ HƯỜNG
Số nhà 05, tổ 10, khu 3 - Phường Yết Kiêu - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1377 6 ĐẶNG THỊ TÍCH
Số nhà 15, tổ 6, khu 6 - Phường Yết Kiêu - Thành phố 

Hạ Long
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1378 7 NGUYỄN THỊ THƯƠNG
Số 14 ngõ 5 đường Lê Lợi tổ 3A khu 2 - Phường Yết 

Kiêu - Thành phố Hạ Long

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh

1379 8 Vũ Xuân Thịnh
Số nhà 311 đường Lê Lợi, tổ 2, khu 3 Phường Yết Kiêu - 

Thành phố Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1380 9 Dương Tiến Hạnh
Số nhà 311 đường Lê Lợi Phường Yết Kiêu - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1381 10 Bùi Đình Phúc
Số nhà 311 đường Lê Lợi Phường Yết Kiêu - Thành phố 

Hạ Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1382 11 Phạm Tuấn Việt
Số nhà 68, tổ 7, khu 3 Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ 

Long
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1383 12 Vũ Văn Tuyến Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

1384 1
Nguyễn Đăng Tạo - Vũ 

Thị Thủy
Yết Kiêu

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1385 2 Đỗ Thị Mùi Yết Kiêu
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1386 3
Phạm Văn Tro - Lương 

Thị Xuyên
Yết Kiêu

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1387 4 Nguyễn Văn Hưởng
Ô số 34 lô B22 QH khu dân cư lấn biển Vựng Đâng, 

Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1388 5 Vũ Trọng Sản
Thửa đất số 213, tờ BĐ số 07, Phường Yết Kiêu - Thành 

phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1389 6 Công ty Điện lực QN
Xây mới đường cáp ngầm 22kV nối lưới mạch vòng để 

chống quá tải TMA khu vực Bạch Đằng, Hồng Gai, Yết 

Kiêu- Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

theo tuyến trong đô thị

1390 7 Đoàn Tiến Dũng
Ô số 18 lô B6 QH khu dân cư lấn biển Vựng Đâng, 

Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1391 8 Phạm Quang Long
Thửa đất số 119 tờ bản đồ số 13, Phường Yết Kiêu - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1392 9
Công ty điện lực Quảng 

Ninh

QH TMB 1/200 Nhà trực vận hành số 5 Điện lực Hạ 

Long, Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

21. PHƯỜNG YẾT KIÊU

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

21. PHƯỜNG YẾT KIÊU

Lĩnh vực Xây dựng

STT

STT



1393 10 Nguyễn Quang Tú
Ô 38 tờ bản đồ số 16, Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ 

Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

quảng cáo

1394 11 Đỗ Thị Huyền
Ô số 13 lô 1 KTX Ao cá năm cống, Phường Yết Kiêu - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1395 12 Trịnh Quang Hưng
Ô số 20 lô B11 khu dân cư lấn biển Vựng Đâng, Phường 

Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1396 13 Nguyễn Bích Thuỷ
Ô 4 lô B1 khuy TĐC Vựng Đâng, Phường Yết Kiêu - 

Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1397 14 Trần Việt Dũng
Ô số 5 lô B26, QH KDC lấn biển Vựng Đâng, Phường 

Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1398 15 Trần Thế Đường
Thửa đất 377, tbđ số 07, Phường Yết Kiêu - Thành phố 

Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

1399 16 Nguyễn Thị Việt Hà
Thửa đất số 379 tờ BĐ số 7, Phường Yết Kiêu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1400 17 Trần Ngọc Hiến
Thửa đất số 256 tờ BĐ số 16, Phường Yết Kiêu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1401 18 Ban QLDA ĐTXD TP
QH TMB 1/500 Trường mầm non Yết Kiêu, Phường 

Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

1402 19

Công ty CP đầu tư và 

phát triển nhà số 6 Hạ 

Long

NV + QHCT 1/500 Khu tổ hợp căn hộ chung cư, căn hộ 

liền kề Handico 6 Hạ Long tại khu đất KS-E1 KĐT mới 

Vựng Đâng, Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, 

đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500 theo phân cấp

1403 20
Công ty CPĐT&PT An 

Nam

QH TMB cửa hàng xăng dầu Vựng Đâng, Phường Yết 

Kiêu - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1404 21 Lê Quý Việt
Thửa đất số 323 tờ BĐ số 20, Phường Yết Kiêu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1405 22 Mạc Minh Chính
Ô số 41 lô B22 khu dân cư lẫn biển Vựng Đâng, Phường 

Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1406 23 Vũ THị Loan
Thửa đất số 24 tờ BĐ số 14, Phường Yết Kiêu - Thành 

phố Hạ Long
Cung cấp thông tin quy hoạch

1407 24

Công ty CP đầu tư và 

phát triển nhà số 6 Hạ 

Long

ĐC cục bộ QHCT 1/500 Khu chung cư, nhà ở liên kế kết 

hợp kinh doanh (shophouse) tại KS-E1 KĐT Vựng 

Đâng, Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/ Thẩm định, phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch theo 

phân cấp

1408 25
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB nhà văn hóa khu 2 Phường Yết Kiêu - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1409 26

Công ty CP đầu tư và 

phát triển nhà số 6 Hạ 

Long

Hệ thống HTKT, khu nhà ở liên kế và khu nhà ở 

shophouse thuộc dự án Khu chung cư, nhà ở liên kế kết 

hợp kinh doanh, Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long

Cấp giấy phép xây dựng công trình 

không theo tuyến

1410 27 NGÔ ĐIỆN TÍN Thửa 34/06/Phường Yết Kiêu - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1 Đặng Văn Hạnh Bằng Cả ĐKKD

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1412 1
ĐÀO BÁ GIÁP ( CƠ SỞ 

2)
Đồng Lâm ĐKKD

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

1413 1
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB 1/200 Nhà văn hóa trung tâm Xã Đồng Lâm - 

Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

22. XÃ BẰNG CẢ

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

23. XÃ ĐỒNG LÂM

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

23. XÃ ĐỒNG LÂM

Lĩnh vực Xây dựng

STT

STT

STT



1414 2
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

ĐCCB QHTMB 1/500 Xây dựng bổ sung phòng học và 

phòng chức năng Trường PTDT bán trú TH&THCS 

Đồng Lâm 1 (điểm trung tâm), Xã Đồng Lâm - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1415 1 LÝ TÀI QUÝ Đồng Sơn ĐKKD

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1416 1 BÀN VĂN NGÂN Kỳ Thượng ĐKKD

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1417 1 TRẦN THỊ NHẪN Thôn Bằng Xăm Xã Lê Lợi - Thành phố Hạ Long Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1418 2 Bùi Thị Duyên Lê Lợi Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1419 3 Ngô Văn Hải Lê Lợi Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1420 4 Nguyễn Tấn Hoàng Lê Lợi Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1421 5 Nguyễn Thị Bình Lê Lợi Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1422 6 Bùi Văn Thiêm Lê Lợi Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1423 7 Hoàng Minh Tuyên Lê Lợi Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1424 8 Bùi Thị Mến Lê Lợi Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1425 9 VŨ THỊ HƯƠNG SEN Lê Lợi Thay đổi ĐKKD

1426 10
NGUYỄN THÙY NINH ( 

CƠ SỞ 2)
Lê Lợi Thay đổi ĐKKD

1427 11
NGUYỄN THỊ HÀO ( 

CƠ SỞ 2)
Lê Lợi Thay đổi ĐKKD

1428 12 Nguyễn Văn Thái Lê Lợi Chấm dứt

1429 13 Trịnh Tuấn Hưng Lê Lợi Chấm dứt

1430 14
BÙI VĂN VINH ( CƠ 

SỞ 2 )
Lê Lợi Chấm dứt

1431 15 BÙI THỊ TÙNG LÂM Lê Lợi ĐKKD

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

1432 1 HTX Tín Phát Thống Nhất
QHCT 1/500 Khu sản xuất hoa lan Hồ Điệp chất lượng 

cao tại Xã Lê Lợi - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

Đồ án quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

1433 2 HTX Tín Phát Thống Nhất
NV QHCT 1/500 Khu sản xuất hoa lan Hồ Điệp chất 

lượng cao tại Xã Lê Lợi - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch/điều chỉnh 

nhiệm vụ quy hoạch theo phân cấp: 

Quy hoạch chi tiết; Thiết kế đô thị 

riêng

1434 3 Nguyễn Trọng Quang Lê Lợi
Cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1435 1 Nguyễn Thị Huyền Quảng La Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1436 2
TRIỆU ĐỨC NAM ( CƠ 

SỞ 2)
Quảng La ĐKKD

1437 3 Nguyễn Thị Tình Quảng La Thu hồi ĐKKD

1438 4 Lương Văn Thắng Quảng La Chấm dứt

1439 5 NGUYỄN THỊ MINH Quảng La Chấm dứt

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

28. XÃ QUẢNG LA

Lĩnh vực Xây dựng

24. XÃ ĐỒNG SƠN

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

25. XÃ KỲ THƯỢNG

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

26. XÃ LÊ LỢI

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

26. XÃ LÊ LỢI

Lĩnh vực Xây dựng

27. XÃ QUẢNG LA

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

STT

STT

STT

STT

STT

STT



1440 1
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QHTMB 1/500 Trụ sở Công an Xã Quảng La - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1441 1 Nguyễn Văn Luân Sơn Dương Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1442 2 Đặng Thị Liên sơn Dương Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1443 3 Tô Văn Hưng Sơn Dương Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1444 4 BÙI VĂN THIỆN Sơn Dương ĐKKD

1445 5
VŨ HẢI ĐĂNG ( CƠ SỞ 

2)
Sơn Dương ĐKKD

1446 6 Phan Thế Quảng Sơn DƯơng Thu hồi ĐKKD

1447 7 Đinh Thị Phương Sơn DƯơng Thu hồi ĐKKD

1448 8 Nguyễn Nghĩa Tuấn Sơn DƯơng Chấm dứt

1449 9

LỤC VĂN HÀ ( CƠ SỞ 

2 - KHÔNG GIẢI 

QUYẾT HỒ SƠ)

Sơn Dương ĐKKD

1450 10
LỤC VĂN HÀ ( CƠ SỞ 

2)
Sơn Dương ĐKKD

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

1451 1
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QHTMB 1/500 Trụ sở Công an Xã Quảng La - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1452 1
TRIỆU THỊ THẢO ( CƠ 

SỞ 2)
Tân Dân Chấm dứt

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1453 1 Nguyễn Đình Yến Thống Nhất Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1454 2 Ngô Duy Lập Thống Nhất Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1455 3 Lục Văn Út Thống Nhất Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1456 4 Khúc Văn Lợi Thống Nhất Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1457 5
VÕ THỊ THÙY LINH ( 

CƠ SỞ 2)
Thống Nhất ĐKKD

1458 6 LƯƠNG THỊ NGÂN Thống Nhất Thay đổi ĐKKD

1459 7 Đỗ Thị Lan Thống Nhất Thu hồi ĐKKD

1460 8 Nguyễn Hoàng Hà Thống Nhất Thu hồi ĐKKD

1461 9 Lương Hồng Lân Thống Nhất Chấm dứt

1462 10 ĐỖ QUANG VINH Thống Nhất ĐKKD

1463 11 ĐỖ THỊ MƠ ( CƠ SỞ 2 ) Thống Nhất ĐKKD

1464 12
NGUYỄN QUỐC HƯNG 

( CƠ SỞ 2)
Thống Nhất ĐKKD

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

1465 1
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB 1/500 Tuyến đường đấu nối TL337 đoạn từ 

ngã tư thôn Chân Đèo đi TDDC thôn Làng, Xã Thống 

Nhất - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

29. XÃ SƠN DƯƠNG

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

29. XÃ SƠN DƯƠNG

Lĩnh vực Xây dựng

30. XÃ TÂN DÂN

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

31. XÃ THỐNG NHẤT

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

31. XÃ THỐNG NHẤT

Lĩnh vực Xây dựng

STT

STT

STT

STT

STT



1466 2
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QHCT 1/500 Hạ tầng điểm lẻ xen cư khu vực điểm 

trường tiểu học Đá Trắng, Xã Thống Nhất - Thành phố 

Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1467 3
Công ty TNHH Xuân 

Trường Hoành Bồ

QH TMB dự án đầu tư xây dựng của nhà đầu tư thứ cấp 

tại ô DNN B04 thuộc lô đất DNN-B của CCN Hoành 

Bồ, Xã Thống Nhất - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, phê duyệt 

tổng mặt bằng, phương án kiến 

trúc công trình theo phân cấp (nằm 

ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế)

1468 4 NGUYỄN THỊ NHUNG Xã Thống Nhất - Thành phố Hạ Long

Cung cấp thông tin về quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện

Họ tên Địa chỉ Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính Ghi chú

1469 1 Vũ Oai Xã Vũ Oai

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

1470 1
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB Đường từ QL279 (giáp Trung tâm cai nghiện 

Vũ Oai) vào trung tâm xã Vũ Oai (Thiên Sơn xã Hòa 

Bình), Xã Vũ Oai - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp thuận 

và phê duyệt mặt bằng công trình 

hạ tầng, công trình theo tuyến theo 

phân cấp

Họ tên Địa chỉ cấp phép Xây dựng Thủ tục hành chính Ghi chú

1471 1
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB 1/500 Đường bê tông vào khu sản xuất 

nông lâm nghiệp tập trung, khu Đồng Dinh, Xã Dân 

Chủ - Thành phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp 

thuận và phê duyệt mặt bằng 

công trình hạ tầng, công trình 

theo tuyến theo phân cấp

1472 2
Ban QLDA ĐTXD Thành 

phố

QH TMB 1/500 Xây dựng cầu cống hộp thay thế 

ngầm tràn qua suối Đá Lờm, Xã Dân Chủ - Thành 

phố Hạ Long

Thỏa thuận/Thẩm định, chấp 

thuận và phê duyệt mặt bằng 

công trình hạ tầng, công trình 

theo tuyến theo phân cấp

32. XÃ VŨ OAI

Lĩnh vực Xây dựng

32. XÃ VŨ OAI

Lĩnh vực tài chính kế hoạch

STT

STT

33. XÃ DÂN CHỦ

Lĩnh vực Xây dựng

STT


